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LỜI NÓI ĐẦU 


Nếu đề nghỉ mốt nhà toán học kề lên các nhà 
toán học 0ï đại nhất của mọi thời đại, bao giờ bạn 
cũng sẽ được nghe cái lén Ê-øa-rit Ga-loa. Đáng 
kinh ngạc hơn là cuộc đời anh đầu râu chóng gaf 
Đà những chuyên bất ngờ. Mười lãm tuồi anh đã 
có phát mình gửi Viện hàn lâm nhưng cả hai lần 
bẵn thảo bị đánh mất. Hai lần thí trượt nào khoa 
loán trường đạt học. Anh đã dành rất nhiều thời 
Si0n cho hoạt động cách mạng oà hai lần phất 
ngõi tù. 

Ga-loa. là một thiên tài nhưng tài năng không 
bỗng dưng đến uới anh. Một nhà bác học đã uiết 
«Mỗi một phát mình của Ga-loa đều được trả giá 
rất đắt». Chính lòng say mê tô hạn nà ÿ chí: ượi 
khó lớn lao trong khoa học đã dẫn anh tới những 
phát mính øï đại. Ngày naụ, các nhà sư phạm đã 
khẳng định rằng, saÿ mê là một trong những gẽu 
tố cơ bẵẳn trên con đường dẫn đến tài năng. 

Cũng do lòng 5qỤ mề quá độ đối uới toán học mã 
Ga-loa mắc một số khuyết điềm như có lúc còn thiếu 
chú ý trong giờ học các môn khác hoặc uấp những 
sơ suất đúng tiếc trong cuộc sống... 


Nhìn chung, Ga-loa là một tấm gương sáng ngời 
Đề lòng sau mê đốt uới khoa học cà cách mang, Anh 
thương gêu người iao đồng, căm ghét bọn áp bức, 
tràn đầu nhiệt huuếi. quên mình cho cuộc đấu tranh 
øÌ công lý của nhân dân Pháp. Anh đồng thời là 
_ một đứa con hiểu hảo, môi người bạn chân tình. 
Ga-loa đã bị chính quyền tư sẵn phẩn động hãm 
bại lúc tuôi đời nữa tròn hai mươi. 


NGƯƠI VIẾT 


CHƯƠNG I 


Lơ-giăng-đơ-rơ, người dễn đường đầu tiên 


Trong một lớp học của trường Lu-i lơ Grăng, giáo 
sư sử học Giê-puy đang say sưa giảng bài. Cả lớp im 
phăng phắc, hầu như nin thổ lắng nghe. Bỗng cặp 
mắt sâu nấp dưỏi đôi kính trắng của ông đồ dồn về 
phía mội học tro ngồi ở gần cửa số. Anh này đang 
chăm chủ đọc một cuốn sách giấu ở dưới bàn. Ngừng 
giảng, ông gọi: 

— Học trò ngồi ở chỗ thử hai đấy bàn. thứ tư, đứng 
xây T 

Nhiều người quay nhìn về phía đó, - riêng anh này 

vẫn không biết gì hết. 

— Hoc trò ngồi ở chỗ thứ hai đẩy bàn thứ tư đứng 
dậy! — Giáo sư nhắc lại. 

Người ngồi cạnh giãm lên chân anh ta làm hiệu. _. 
Anh này quay phất sang hồi «cái gì?» và chơt hiều 
tất cả, anh tử Lừ đứng dây. 

Đó là môi chàng trai mảnh khẳnh trạc ruời bốn 
tuồi, cđẰm nhọn, miệng be, mở tóc dài màu hạt dể mền 
mại ôm môi nửa vầng trán rông, hơi nhỏ. Trong chốc 
lát, anh trấn lĩnh lại và đưa cặp mất nàu to mạnh 
dạn nhin thẳng vào giáo sư. 


— Tên anh là gì? 

— Thưa thầy, Ga-loa. 

— Anh hãy cho biết tôi đã giảng đến đâu ? 

Im lặng. 

Cậu bé ngồi cạnh khể nhắc : 

« A-léc-đáng Ma-x6-đoan tiến quân vào Ấn Đô. 

— Thưa thầy đến đoạn A-léc-dăng Ma-xê-đoan rút 
quân khỏi Ấn Đô ạ. 

Cả lớp cười rộ lên. 

— Trât tự! — Giáo sr. gõ vào bàn nhắc rồi tiến đến 
gần Ga-loa — Anh cho tôi xem quyền sách vừa đọc. 

— Ga-loa lrỡng lự rut trong bàn ra môt cuốn sách bìa 
nâu, đưa cho giáo sư, òng đọc thành tiếng: 

— Lo-giăng-đơ-rơ. Hinh học sơ dẫn. 

Ông nghiêm nghỉ bỏi : 

— Anh chuyền đến lớp này lâu chưa? 

— Thưa thầy từ ngày thứ bai. 

— Trước kia anh hoc ở đâu?, 

— Thưa thầy hai thang nay em học ở lớp nhất. Vừa 
rồi thầy hiệu trưởng có bảo em nên lưu ban lại lớp 
nhì một năm nữa đề kiến thức được đầy đủ hơn. 

Giáo sư trả quyền sách cho GŒa-loa rồi nghiêm sắc mặt : 

— Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng ở giờ tôi. 

Ông nhanh nhẹn buớc lên buc và tiếp tục bài giẳng. 
Ga-loa cố chăm chủ lắng nghe nhưng những trang 
sách anh vừa đoc lại cứ hiện lên trước mắt. Những 
lời thầy nói cứ vào !ai này ra tại kia như gió vào 
nhà trống. 

Sau bữa cơm trưa, Ga-loa lại chúi mũi vào đọc cuốn 
sách đó và đến tối th anh đọc xong. Lơ-giăng-đơ-rơ 
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viết cuốn này cho học sinh giỏi toán lớp trên học 
trong hai năm, Ê-va-ri đã nuối chửng trong vòng 
ba ngày. ` 

Đối với Êˆva-rit đây là một cuốn sách kỳ diệu, Cách 
diễn đạt, trình tư phát triển các vấn đề ở đây khác 
hẵn với các sách giáo khoa đương thời. Ê-va-rít nhìn 
thấy một cấn trúc tuyệt vời. Nó không phải là những 
đỉnh lý riêng biệt mà là cả môt mối quan hệ chặt chế 
như chuỗi đây chuyền. Thế giới kỳ điệu của những 
điểm, đường, mặt phẳng, không giần được liên kết 
với nhan bởi những tiên đề, định lý hiện rõ trong 
óc anh, trong suốt như pha lẻ, đep như môt ngôi đền 
cồ Hy Lạp. Đoc đến mỗi định lý là trong éc anh hiện 
ngay lên cách chứng miính, nhiều khi khônỳ phải đọc 
những lập luàn ở dưới. Lơ-giăng-đơ-rơ đã trình bày 
bình học Ơ-clit với môt phong cách diễn đất kỳ tài, 
kết cấu vô cùng họp lý. Nghệ thuât trình bày ở đây 
chính là nghệ thuật tư duy toán học. 


Còn những ví du và bài tắp thì thật sinh đông! 
.Giải bài toán hình học có khi lắt léo, lôi cuốn như 
một ván cờ, có khi bất ngờ, kỳ lạ như một trò ảo 
thuật! Có bài toán cần chứng minh hai góc bằng nhau, 
-va-ri vùa đoc xong đầu bài thì lời giải đã bât lên 
trong óc đến ba bốn cách: Có thê đưa chúng vào hai 
lam giác bằng nhau, cũng có thề chứng minh chúng 
cùng bằng môt góc thứ ba, hoặc vẽ đường tròn ngoại 
tiếp đề thấy chủng chắn những cung bằng nhau, có 
khi chỉ cần kê thêm những đường thẳng phu đề nhìn 
thấy những góc có cạnh tương Ứng song song hay 
vuông góc... Thái đúng như trong một ván cờ, cùng 
một lúc có thề đi nhiều nước chiếu tưởng. Song ở đây 
còn hay hơn là, tất cả các cách giải lại như đan vào 
nhau, từ cách này nhìn thấy cách kia và ngược lại. 


? 


Hình học thât là tuyệt, vừa có tác dung rên luyện 
tư duy lại vừa hấp dẫn lôi cuốn người ta qua ngưỡng 
cửa của môn toán học đầy lý thủ. Chính È-va-ri đã 
bước qua ngưỡng cửa vào tòa lâu đài toán học đẹp 
đề như vảy đó. 


lva-rÍt xa nhà đã hơn bai năm. Anh vào trường 
Lm-í lơ Grăng tháng Mười nàm 1823. Đây là một Iruờng 
lớn; có tiếng ở PDa-ri, Trong truơng này, kỷ luật rât 
gắt gao. Mọi người phải răm rắp tuân theo thời gian 
biểu như trong trại lính. 

Buỗi sáng, đúng sáu rưỡi, tiếng chuông réo vang, 
anh nào anh nấy bật dây, vôi vôi vàng vàng gâp chăn, 
sửa đệm thoăn thoắi như một cái máy rồi đi rửa mặt, 
Xong đó, ai nấy phẩi quần áo chỉnh lề đề tới buổi cầu 
kinh sáng, Ai lề mề, rằm ròn la có thề bị xách tai, 
quất roi vào mông hoäu bao cáo lên nhà trường tùy 
lỗi nặng nhe. 

ở đây có những hoe trò mười bẩy, mười tám, chững 
chac nhưng cũng có những câu bé mười, mười một 
tuổi nhỗng nhẹo, còn q1en thói làm nững mẹ. 


Sau buổi đoc kinh sáng, học trò được nghỉ nửa tiếng 
đề đì ăn lót đạ lồi lên lớp. Còn buổi chiều, có hôm 
phẩt lên lớp, có hôm thì ở phòng đọc. Thỉnh thoảng 
cũng được đt tham quan. 

Tối nào học trò cũng phải nghe thuyết giáo hoặc kề 
chuyện về kinh thánh. Ôi! Nhông eo gì chân hơn phải 
nghe những điều nhằm nhí này! Xưa nay Ga-loa có 
tin vào thần thánh đâu! Cả nhà anh đều như vậy 
Nhưng dù có chán, Ga-loa cũng phẩt mổ mắt ra ngồi 
yên, hễ ngủ gât là giára thí gõ thước vào đầu luôn, 

Ở đó người ta nêu lên và giải đáp những câu hỏi 
đạt loại « Trên thiên đương có dưa chuột hay không?» ; 


“Z 


§ 


x Thiên thần uống rượu có bị say không?»; «A-đam 
và Ê-va (1 có rốn hay không? » vân vản và vân vân... 
nghe đến là nhằm nhị! 


Ï Trong các buôi lên lớp, người ta cứ nhồi vào óc anh 
hết giáo lý này đến giáo lý khác rồi phải học thuc 
lòng hàng bài kinh thánh dài, chán, ngắt. Còn những 
môn khác như toán, vật lý chẳng hạn thì đúng là các 
giáo sư ở đày chỉ làm cho hoc sinh thêm chắn ghét 
mà thôi. Họ không biết dẫn đắt các vấn đề, không biết 
đưa những điều kỳ lạ, lý thú đến cho học sinh, không 
biết chọn những bài lắp tiêu biểu ! 


Thật không bù 1í nào cho hồi còn ở nhà, ở thị 
trấn Buala Ren, Hồi đó, me bắt học nhiều nhưng 
É-va-rít vẫn tự giác và lhích thú. Me anh giảng toán 
bao giờ cũng dễ hiểu. Bà biết nhấn mạnh những chỗ 
cần nhấn manh, biết làm cho con thấy sự liên quan 
của các vấn đề với nhau. Đặc biệt, bà biết chọn những 
bài toán bố ích va lý thú. Chính nhờ mẹ mà niềm say 
sưa loán hoc đuơc nhen nhóm lèn trong Ga-loa từ bé. 
Và cũng chính những bài toán «vỗ lòngš ấy đã giúp 
anh nằm được những hiểu biết cơ bản ngay từ đầu, Mẹ 
anh rất yêu thích văn boc cỗ Hy Lạp. Bà lhường kề ˆ 
cho các con nghe chuyện phiêu lưu của Ủy-lit-xơ, 
chuyện về các dũng sĩ thành Tơ-roa, chuyện về các 
chiến công của dũng sĩ Ee-quyn... Những lấm gương 
chói ngời nhân đạo, quả cảm, cao thượng của các nhân 
vật đó khắc mãi vào lâm trí thơ ngây của Ê~-va-riL và 


(1) Theo kính thánh, A-dam à Ê-»a là hat người đan ông 
gà đàn bà đầu tiên do Trời nặn ra, là tồ tiên của cả loài người, 


9 


hình thành trong con người anh những phầm chất 
cao đẹp. 


Đoc xong cuốn Hình hoc sơ dẫn, Ê-va-rit lại đến 
thư viện. Anh lục lim ở ô phích của những sách toán, 
Lật đến tác giả La-grăng-giơ, anh đừng lại. Đây là một 
nha loán học thiên tài, một tronp những ngôi sao sáng 
ngòi nhấi của toán toc thế giới. Ảnh chon luôn ba 
quyền: Giải các phương trình số, Lý thuyết giải tích 
hàm và Lụ thuyết hàn: số. Khi đưa phiếu mượn, ông 
già giữ thư viện nhìn anh từ đầu đến chân bằng cặp 
mắt dò hỏi. Đây là những sách chuyên môn, ở trường 

ì 
này các giáo sư mới dùng đến. Thằng bẻ này khỏng 
hiểu sáng dạ hay đổ hơi? 
_Ông nghiêm nghị hỏi: 

— Anh học lớp mấy? 

— Lớp nhì. (J 

— Đây khóng phải là sách lớp nhì. 

-va-rit im lặng. Anh bối rối. Bỗng ông già tiếp: 

— Thỏi được. Tỏi sẽ cho anh mươn nhưng chỉ được 
giữ sách trong ba tuần thôi đấy. 

— Vâng a! — Ê-va-rit sung sưỡng như mở cờ trong 
bụng. 

Anh phấn khởi mang sách về nhà, đọc ngay. Đầu 
tiên là quyền Giải các phương trình số. Đây là vấn đề 
trung lâm của món đại số, môt vấn đề vỏ cùng lý thú, 
Tuy nhiên anh đọc quyền này không phải dễ dàng 
như đã đọc cuốn Hinh học sơ dân của Lơ-giäng-đơ-rơ. 


(Ó Lớp nhì. trong đường với lớp 6 của ta bảy giờ. 
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Trong bình học anh dễ đàng nhìn thấy cấu trúc chung, 
vẽ đẹp, sắc thải.. còn trong đại số, thật khó nhỉn 
thấy một mối quan hệ chặt chẽ như vậy. Một tâp hợp 
của những vấn đề mà hầu hết là chưa kết thúc! Anh 
ngẫm nghĩ nhiều và cố gắng lim nguyên nhân. 

Phương trinh bậc nhất thì thật quả đễ. Các bài 
toán trẻ em bảy tâm tuôi vẫn làm, đều có thể quy về 
phương trình bác nhất. Giải phương trình bậc hai 
đối với Ê-va-ri cũng dễ như ăn một cái bánh ngọt. 
Phương trình bậc ba đã khả rắc rối, nhưng người 
ta đã giải được từ thời Phục hưng Œ). Còn phương 
trình bậc bốn thì Phê-ri, nhà toán hoc người Ý cũng giải 
được trong thế kỳ XVI. Sau khi giải được phương 
trình bậc bốn, các nhà toán học lại lao vào giải 
phương trình bác năm. Đã hai thế kỹ rưởi nay vẫn 
chưa ai làm được việc đó mặc đù trong thời gian ấy 
toán học đã đi những bước rất dài và số các nhà toán 
học có tài cũng nhiều chưa từng có. 

Và thế là vấn đề phương trình đại số đã ám ảnh 
Ê-va-rit, thôi thúc anh tìm tỏi, khám phá. Năm, học 
kết thúc, trong cuộc thị toán của trường anh được 
giải nhì! Giáo sư Pê-rô rất phẫn khởi. Ông bảo: 

— Nếu Ga-loa chịu khó viết cần thân hơn, trình bày 
rõ ràng hơn, anh có thể được giải nhất. 

Giáo sư đạy hếng Hy Lạp và giáo sư văn học cũng 
bài lòng về anh. 


({Ù Phục hưng là mót trào lưu manh ở châu Âu nào 
khoảng thế kỷ ÄXV. XYT làm sống lại nền pần hóa rực rỡ 
của Hụ Lap— la Mã cũ đại bí đêm đen Trung cồ dừn thết. 
Trong thời gian này. các lĩnh pực nghề thuật pà khoa học đã 
đạt những thanh tựa uỏ cùng to lớn. 
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Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc năm học cuối 
cùng ở trường trung học đã đết. với Ga-loa. Trong 
năm học này, anh càng say mẻ môn toản gấp bôi. Một 
thầy giáo đã phải kêu lên: «Con ma toán đã ám ảnh 
anhbồ học sinh này », 


Ga-loa bắt đầu nếm mùi vui sướng và đau khô của 
lao động sáng Lạo, Suốt ngày anh chỉ loay hoay tính 
toán. Rời bàn học, những phép tính vẫn cứ bám dai 
dáng trong óc anh. Có những lúc đầu oc anh rất 
căng thẳng và mệt mỗi. Đêm đến, anh thường ngủ 
chấp chờn. Những vấn đề toán hoc nhiều khi đã hiện 
lên trong giấc mợ. Ảnh vui mừng vỏ han vì đã phát 
hiện ra mỏt ý hay dãa thẳng đến kết quảt Tỉnh ra 
mới biết đó là mơ Cũng có khi giấc mơ gơi cho anh 
một ý hay thât! Những khi Llỉnh dày giữa đêm khuya, 
đầu óc anh trở nên minh mẫn lạ thường, những phép 
tính lại hiện lèn, phát triển... Ước gi có thể bậi dây 
chong đèn viết chủng ra, đề đến mai sẽ quên mẤI. 
Tiếc thay ở đây người ta không cho làm việc đó. 


Ga-loa miệt mài suy nghỉ cách giải phương trình 
bác năm. Trên đường đi tới đích ấy anh đã phát hiện 
ra nhiều điều mới lạ, lìm giàu đần cho vốn kiến thức 
toán của mình. 


Một hôm, Ga-loa chứng minh được công thức lồng 
quát để tính nghiệm phương trinh bậc năm! Anh 
sướng điện nguời. Ảnh đã giải quyết được một vấn 
đề vô cùng lớn lao trong toán hoc. Nhiều lần anh 
nghiệm đi xét lại, nghiền ngẫm các bước suy luận. 
Thế rỗi trong một giây lát minh mẫn, môt tia sáng 
vụt lóe trong óc anh, anh lại nhận ra sai lầm trong 
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chuỗi móc xich lý luận ấy. Thế là công lao mất ăn 
mất ngủ hơn nửa năm trời lại trở thành công cốc. 

Song Ga-loa không nản chí, Nhưng công việc ngày 
càng rỗi ren và anh cảm thấy con đường đi không 
có lối thoát. Phẩi chăng phương trình bậc năm không 
thề giải được ? Trước khi giải phương trình bậc năm, 
đúng ra phải xét xem nó cỏ giải được không đã chư! 
Cũng như muốn tìm cải kim trong đống rơm, trước 
hết phẩi xét xem nó có rơi vào đó không 


Và Ga-loa chuyền hưởng. Anh bắt tay vào khảo sát 
tính chất giải được của phương trình đại số. 


Tháng Bảy năm 1828, Ê-va-rit tốt nghiệp trung học 
và về nghỉ hè ở nhà. Anh mang theo một hoài bão lớn, 
một lòng háo hức và tự tin thực biện hoài bão đó, 


Một buỗi tối, anh ngồi tâm sự với cha về những 
công việc đang làm, về ước mơ lớn và dự đỉnh chọn 
toán làm nghề nghiệp. Cha anh không giấu nồi vẻ vui 
mừng Irong ánh mắt. Ông đặt tay lên vai con : 


— Ba rất sung sướng và tư hào về con! Ba hy vọng 
là con sẽ làm nên sự nghiệp, sẽ làm rang danh cho 
ba, cho me con — Nói đến đây, gương mặt ông trở 
nên nghiêm nghị — Nhưng ba mong là trên đường đời 
con sẽ không gặp phải nhiều nỗi gian truân và nhiều 
kẻ thù như ba — Những tiếng sau cùng ông nói nhỏ 
dần và như không muốn đề cậu con trai mất hào 
hứng, ông lại Irở nên vui vẻ như trước — Ba vui lòng 
đề con đi theo con đường đã chọn vì ba hiểu rõ tầm 
quan trọng và triền vọng lớn lao của ngành khoa học 
này ! Trước đây, hồi bằng tui con, chính ba eñng đã mơ: 
ước trở thành nhà loán bọc. Nhưng rồi ông con đã 
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bắt ba đi học luật. Ông bảo làm nghề toán ngoài đồng 
lương giáo sư lẻ mạt ra chẳng còn nguồn lơi nào 
khác mà lại tự làm khô mình suốt đời. Làm khoa học 
muốn có vinh quang là phải nếm đủ mùi cay đẳng 
đấy con ạ. Và con cũng nên nhớ rằng, trong số những 
người làm khoa học co tài năng, không phải số đông 
đat đuợc vinh quang đâu ! Liệu con có đủ ý chỉ đề 
chịu đưng gian khô suốt cả đời mình được không ? 

— Khồ mấy con cũng chịu được ba ạ! Con đã quyết. 
Toán học đối với con chỉ là niềm vui. Con làm việc 
éÃ ngày mà chẳng thấy mệt gì cả, nhiều khi hăng lên 
con chả thiết ăn uống gì nữa — Anh hạ giọng — Ha ạ, 
năm nay con đã định thì vào Trường Bách khoa, ba 
thấy thế nào ạ? 

Ê.va-riL thồ lộ mong ước ấp ủ bấy nay của mình là 
vào học Trường Bách khoa, trung tâm khoa học lớn 
nhất của nước Pháp. Ở đó có môt thư viện khoa học 
rất lớn... Ôi, còn gì vinh hạnh hơn được làm sỉnh viên 
Trường Bách khoa! Ê-va-riL hồi hộp chờ đợi ý kiến 
của người cha. Nhưng sao ông im lặng lâu thế ?... 

Người cha suy nghĩ một lúc rồi nói : 

— Tất nhiên là ba không phải không muốn con sẽ 
là sinh viên Trường Bách khoa, Nhưng... 

Khi nghe đến tiếng « nhưng », Ga-loa giật mình đánh 
thót một cái. « Nhưng » gì đây ? Một lý do nào đó đã 
làm ba không vừa ý hay sao? Sao ba ,BẾHỆ nhiên 
dừng lại ?... 

— Nhưng sao ạ? — Ảnh ấp ủng hỏi. 

Người cha chậm rãi tiếp : l 

—... Nhưng ba thấy con chưa nên thí ngay năm nay. 
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— Sao ạ?... Sao lại chưa nên ạ'?—Ê-va-rit hơi thất sắc. 

Người cha tiếp : 

— Con a, tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học, 
muốn thị vào Trường Bách khoa đều phải học qua một 
lớp bồi đường đặc biệt hoặc một lớp đự bị trong một 
năm. Ba thấy con cũng không nên quá tự tin vào sức 
học của mình. „ 

Ê-va-ríL nói lạc cÃ giọng vì tức tôi: 

— Chả nhẽ ba không tin là con sẽ thị đỗ ngay trong 
năm nay w? 

Người cha trầm tĩnh nói : 

— Trong lần gặp giáo sư ĐPê-rô cuỗi cùng, giảo sư 
rất khen con. Đấy, có phải giáo sư không hiểu con 
như con vẫn tưởng đâu ! Ông bảo con nên ở lại Lu-i 
lơ Grăng một năm nữa vì con tuy có trội một số mặt 
nhưng những điều trong sách giáo khoa thì con học 
quả sơ sài, 
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CHƯƠNG II 


Giao sư Ri-sg 


Trước cửa phòng tuyển sinh Trường Bách khoa, 
môt tốp học sinh khoảng hai chuc người, kể ngồi 
nguời đứng, lay cầm sách đang đọc như cố nuốt lấy 
từng định lý, tùng công thức. 

Môi bọc sình dong công cao, cất tiếng ồm ồm hỏi: 

— Ai đang thì đấy hở các câu? 

Môt người đáp: 

—Ga-loa đấy. 

— À1Ga-loal « Vua toán »† — Câu ta kêu lên có về 
thích chỉ — Chắc lai đang bắt bể giảm khảo đây I 

— Hắn mà đưa thắc mắc ra thì thầy nào cũng phải 
bó tay — Anh khác tiếp. 

Một anh chàng mặt dài, lưng gù đứng đựa lưng 
vào lường nhún Vai noi: 

— Làm gì mà các cậu tỏn anh chàng lên đến thể. 
Tớ chả phuc. Cậu ta shẩ:i mài mòn đũng quần mới 
biết nhiều về toán bơn người khác chứ có thông minh 
gì cho cam. Những môn khác Ga-loa bọc còn quá 
xoàng. 

Lại một học sinh nữa đến. Biết Ga-loa đang thị, 
anh này phấn khởi hẳn lên: 
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— AI! Có phải cái anh chàng gầy gầy đến vũ hội 
chỉ xỏ tất có một chân còn chắn kia thì quên 
không nhỉ? 

— Đúng thể, câu ta vẫn hay để quên cặp sách ở 
nhà ăn. Một anh nữa nói: 

— Lại hay quên rửa mặt buổi sảng nữa! 

Câu học sinh cao cao lườm anh này: 

— Câu thì chỉ nói người mà không biết thân! Câu 
còn tệ hơn ấy, câu ngủ toàn hỉ mãi vào chăn thôi. 

Mọi người cười vang vui vẻ. Một học sinh có vẻ 
già dặn hơn cả, nghiêm nghị bảo: 

— Thôi, van các ngài, lo mà hoc đi không lại trượt 
vỗ chuối cầ đấy! 

Đám học sinh dần dần thôi nô đùa và bắt đầu cắm 
củi đọc. Họ vừa đọc vừa hồi hộp chờ đợi. Không 
phải họ đợi kết quả trượi bay đỗ của Ga-loa, vi không 
ai nghỉ ngờ khả năng của anh. Họ chỉ chờ xem anh 
.bi hỏi những câu gì. Ở đây, hễ người nào ra khỏi 
phòng thi đều bị đảm «nhà báo» này vây lấy đề 
« phỏng vấn». Các câu hồi của họ chỉ thế này: 

— Câu hồi thứ nhất? ‹ 

— Câu hồi thử bai? 

— Câu hỏi thứ ba? 

— Các câu hỏi phu? - 

Cuối cùng, « Vua toán » mở cửa bước ra. Đám «nhà 
báo » vậy ngay lấy: 

— Thế nào ? 

— Trượt..! — Ga-loa kéo dài chữ trượt, nhún vai 
trông rất thiều não. : 

— Thôi đừng vờ nữa! 


2—Ê. GA. Lrị 


— Tớ không vờ. Tớ nó: thât! Thôi, để tờ chuồn. 

—Gượm! Hãng đề chúng lở phống vấn đã. Hào, 
kề ữi. 

— Thể Lích hình chóp cuL; công thức tổng các hàm 
số lượng giác; lính chất cấp số nhân và... và,.. À... 
định lý Vi-et nữa! 

Một hoc sình trợn trộn mắt hỏi: 

— Thế mà cảu không làm được ? 

— Tớ chẳng biết định lý Vi-ét nào cả. 

— Nhưng có phải chỉ hỏi định lý Viết đâu 2 

— Ừ! Thi tỏ biết một vài cái Nhưng nói chung là 
lở khòng biết, không naớ và không hiểu ý ông giảm 
khảo. Thôi, tớ về đây. 

È-va-rit đầy các bạn ra rồi bỏ đi. Moi người nhìn 
theo chưa hết kinh ngạc. 

Thế là về mộng ! Làu nay Ga-loa cứ lin là thể nào 
cũng được vào Trường Bách khoa ! Buồn ơi là buồn. 

Thôi, đã vậy thì cũng đành chíu. Cố ở lạt Lu-i lơ 
Grăng một năm nữa. Nắm sau lạt thị. 


Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp dư bị do giáo 
sư Ri-sa phu trách. Chuông đã léo. Hơn ba mươi học 
sinh đã ngồi vào chỗ. Giáo sư Rrsa bước vào lớp. 
Ông hãy còn trẻ, chỉ kI oẳng ba mươi nhấm nhưng đầu 
đã hỏi. Ông có khuôn mặt tiải xoan hơi đầy đán, hàng 
râu quai nón mềm mại và cặp mắt to mầu xanh linh 
lọi, cử chỉ nhanh nhẹn và nụ cười rất dễ ưa. Sau khi 
ra hiệu cả lớp ngồi xuắng, ởng bắt đầu : E 

— Tên tôi là Sác-lơ Ri-sa. Tôi đạy ở lớp dự bị này 
đã bảy năm. Nhiều hẹc sinh của lôi đã tốt nghiệp 
Trường Bách khoa, Trường Tồng hợp. Một số người 
nay đã chuyên nghiên cứu toán học và thiên văn hoc. 
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Mục đích của khóa học này là đề hệ thống hóa lại 
chương trình trung học, nhấn mạnh và đi sảu vào một 
số khia canh quan trọng, đồng thời mở rộng một số 


vấn đề cần thiết làm cho các anh có cái nhìn bao quát 
hơn đối với toán học, 


Các anh nên nhớ rằng, trong toán, điều đáng sợ 
nhất là « nhìn cây mà không thẩy rừng », nhìn những 
định lý riêng biệt mà không thấy mối quan hệ chặt 
chẽ và sinh động giữa chúng... 


Ga-loa giổng lai lên nghe, Ñgay từ đầu anh đã có 
cảm tình với giáo sư, 


— Toán hoc nghiên cửu những quan hệ về số lượng 
và hình dạng không gian của thế giới biện thưc, 
Rhòng chút cường điệu ta có thể nói rằng, toán học 
là chúa tÈ của mọi khoa học. Không có nó thì không 
thể nào có các phát minh trong vật lý, hóa học, thiên 
vấn học... Nhờ có toán họe, Ñiun-tơn đã tìm ra những 
định luât kỳ điệu, giúp con người vén bức màn bí Ân 
của thiên nhiên đề hiểu và chính phuc nó, La-voa-di-& 
đã phát mỉnh ra định luật bảo toàn vật chất vĩ đại, 
Cô-péc-níc đã xây dựng nên học thuyết cho rằng Trái 
đất và các hành tính khác quay quanh Mặt trời và 
. thâm chi, chỉ bằng tính toán người †A đã tìm ra một 
hành tình của hệ Mặt trời... š 


Giáo sư Ri-sa giới thiệu sơ lược quá trình phát triển 
của toán học. Ông nên lên hoàn cảnh phát sinh của 
mội số tư tưởng lớn đã mở ra bước ngoặt trong lịch 
sử khoa học, cuộc đấu tranh gian khô đề cho những 
tư tưởng đó được thừa nhận. Ông nói về sự phát 
triền mạnh mẽ của toán học trong hai thế kỷ qua và 
điểm qua các lĩnh vực toán học, chỉ rõ ửng dụng của 
chúng đối với thực tiễn sản xuất. Ông tiếp: 


to 


—... Tuy ñhiên, không phải vì thế mà cho rằng toán 
học ngày nay đã hoàn thiện, giống như một ngôi nhà 
đã xây dựng xong! Quan niệm như thế thật là nguy 
hiểm. Toản học là môt cơ thể sống, nó phát triền không 
ngừng và không bao giờ già. Ñó ngay càng trở thành 
vú khi lợi hại của con người trong cuộc đấu tranh 
với thiên nhiên để tạo cho mình môt cuộc sống tốt 
đẹp bơn. 

Giáo sư Ri-sa nhấn mạnh vai trò của phương pháp 
nghiên cứu đối với người học loán và giới thiện một 
số phương pháp cơ bản thưởng dùng trong toán học. 

Giáo sư đã thực sư chỉnh phuc được cảm lìuh của 
Ga-loa bằng nghệ thuật trình bày hấp dẫn, sình động, 
bằng sư uyên bác của ông. 

Cuối gi3, giáo sư đọc cho cả lớp hai mươi bài lập 
đề về làm ở nhà. Đở là những bài tập hay, có chọn 
lọc và đương nhiên, khôïg dễ. Trong lúc chép, cách 
giải các bài toán đó đã lần lượt hiện lên trong óc 
Ga-loa, 

Đọc xong, giáo sư Ri-sa gợi ý cho học sinh cách làm 
môt số bài khó và đặn dỏ những việc mà họ phải 
chuẩn bị ó nhà. Tranh thủ lúc này, Ga-loa giở trang 
giữa quyền vở, xé tờ giấy, hí hoáy ghi vẫn tắt lời 
giải của cả hai mươi bài toán. Mỗi bài anh chỉ viết hết 
vài dòng. ! 

Lúc giáo sư Ri-sa vừa ra khỏi lớp dăm bước, Ga-loa 
đã đuổi kịp, đưa mấy tờ giấy cho èng. Anh nói trong 
hơi thở: “ 

ˆ — Thưa thầy... lời giải của em đây... 


Đây rồi! Phòng ở của giáo sư li-sa. Ga-loa đánh 
bạo gõ ba tiếng. Giáo sư tay cầm lờ báo, ra mở cửa. 
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—Ô, Ga-loal Xin chào! Thầy cử tưởng em không 
đến, Chờ mãi — Ông luời Ga-loa ngồi rồi ngồi xuống 
cạnh anh.—- Nào, bây giờ em hãy kề eho thầy nghe 
em đang nghiên cứu những gì? 

— Thưa thầy, em đang nghien cứu phương trình 
đại số. Em đang tìm điểu kiện cần và đú đề giải 
phương trình bâc cao hơn bổn ó đang lông quát, 
Hiện nay em đã biết rất nhiều phương trình không 
giải được Em đang suy nghĩ và làm việc rất nhiều... 

— Đó là môi việc vỏ cùng trong đai! Em biết không, 
em đang làn việc ó lĩnh vực cao nhất của đai số 
đấy. Vấn đề đo đang làm đau đầu các nhà bác boe 
hàng đầu của thời đại. Em có đám In là em làm nôi 
việc đo không ? 

— Thưa thầy, em tin chắc a. Em sẽ làm việc cả 
ngày lẫn đèm. Hiện nay trọng óc em đã có môt số` 
.vấn đề, ít nữa em sẽ viết ra. Em sẽ làm hết sức mình. 
Em thấy phương pháp của em rất hay và rất có hiệu 
quả. Em đã néu và chứng minh nhiều định lý mà em 
cho là rất quan [rọng 

Nói đến đây, Ga-lo: bỗng dừng lai, Anh trổ nên 
bối rối, má anh hơi ửg đỏ. Anh cảm thấy mình nói 
chưa đươc khéo, có thể làm thầy giáo cho là thiếu 
khiêm tốn chăng. Song, cải nhìn trìu mến và hiền từ 
của giáo sư Risa đã lam anh yên lâm. Bỗng giáo sư 
đứng dây đi về phía gi sách cạnh tường lấy môt cuốn 
đưa cho Ga-loa xem và nói:- 

— Đây là tạp chỉ Toán hóc thuần túu oà ứng dụng... 

Ông giổ trang ba mươi lắm chỉ cho Ga-loa môi bài 
bảo nhan đề «Chứng mỉnh lính không giải được 
của phương irình đai số bậc cao hon bốn », 

Ế-va-ríL bị những Lang sách cuốn vào. Mặt anh 
cảng ngày càng sáng rưc lên, Anh quên là đang ngồt 
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ở nhà thầy giáo, vỗ đùi đánh đẻt một cái và buột 
miệng kêu lên: 

— Đúng quả! Tài quả Ï 

Cuối cùng anh đọc thành tiếng câu kết luân: 

— «Như vày, phương trình đại số bậc năm nói 
chung không giải đuợc. Từ đó suy ra các phương 
trình bàc cao từ năm trở lên nói chung là không 
giất được ». 

Và anh kêu lên: 

— Ôi! Hướng đi của A-hen giống của em quả! Giả 
mà em biết sớm hơn thì đẩ đổ tốn bao nhiêu côns! 
lim mất hẳn già nửa năm khô sở về chuyện này đấy 
'thây a. ' 

— Nói chung là như thế em ạ! Thông thường kiến 
thức càng cao thì giá trì của phát mình càng lớn. 
Trong khoa học người ta gọi đó là tính thửa kế. 
Chính Niu-tơn đã nói lằng ông đạt được những kết 
quả lớn lao như vây là nhờ đã biết đứng trên vai 
người không lồ. Song trong trường hợp của em thì 
hơi khác. Tuy em có mất một số thời gian lìm cách 
giải phương trình bàc năm nhưng qua đó em đã tích 
lũy cho mình được rất nhiều kiến thức quý giả về 
phương trình đạt số, điều đó không thể thiếu đưoe 
vì em đang tiếp tue nghiền cứu lĩnh vực này, Mặt 
khác, em đã rủi ra được cho mình nhiều kinh nghiệm 
và thói quen nghiên cửu khoa học. 

— Bài báo này đăng đã bai năm. Có khi bây giờ 
nhà toán học này đã giải quyết xong vấn đề, tức là 
đã lim ra điều kiện đề giải được một phương trình 
đại số. A-ben bây giờ ở đâu ạ? Em muốn gặp ông la 
quả! Nếu không thì viết thư cũng được. — Ga-loa 
hỏi đồn. ` 
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Giáo sư Ri-sa buồn rầu đáp: 

— A-ben không còn nữa. Ông ta chết cách đây không 
lâu, vào tháng chin, ở Na-uy. Ông chết vì bệnh lao, 
trong cảnh cực kỳ nghèo tủng. Trường Đại học Tồng 
hợp Béc-lhnh mời ông về lãnh đạo khoa toán, bức 
thư tới nơi thì ông không còn nữa. 

Ga-loa lặng đi một lúc lâu, cuối cùng anh cất 
tiếng hỏi: 

— A-ben bao nhiêu tuồi ạ? 

— Hăm bẩy. 

—Hăm hảy? Trẻ quá: 

Giáo sư gập cuốn tạp chí toán hoc lại, đưa cho Ga-loa 
và bảo : 

— Em cầm lấy về nhà mà xem, có thể có Ích đấy. 

— Cám ơn thầy. 

— À mà thầy băn khoïn môt diều. Những bài giảng 
ở lớp của thầy chắc là quả đễ đối với em. Thầy chỉ 
sợ em chản. Mà bệnh chán là bệnh hay lây, rồi các 
học sinh khác cũng chár theo thì nguy. 

— Rhông đâu ạ. Thầy giảng em không chán tí nào. 

— Thôi được. Nếu thế, thầy sẽ cố gắng làm sao 
vừa có ích cho em vừa có ích cho cả lớp. Và nhân 
đây, thầy đề nghị em ruột điều, em hãy thật chủ ý 
nghe thầy giảng, có nhận xét gì thì ghi lại, cuối giờ 
nói với thầy. Được không? 

— Vâng ạ. 

— Và em hãy đến thăm thầy luôn nhé, 

Ga-loa từ giả giáo sư Ri-sa, lòng đầy xúc động. 
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Ê-pa-ril xuống %£- 


Chiếc xe ngựa đỗ lại trước tòa nhà năm tầng đồ sô, 
ở bên cạnh cửa có đóng môt tấm bảng bằng đá cm 
thạch màu đen, nổi bát lên dòng chữ vàng: Viện Han 
lâm Khoa học Pháp. E-va-rit xuống xe, nhanh nhen 
bước theo những bác tam cấp dẫn lên bác thềm lát 
đá hoa cương. Ảnh luỡng lự đứng đừng lại, rút trong 
cặp ra môi phong bì lớn, xem lại lần cuối cùng 
những dòng chữ viết trên phong bị: 

«(Kính gũi Ban toán 
Viên llàn lâm Rhoa hoc Pháp 
Công trình dự tị giảnh qiất thưởng 
ĐỀ toán học cho nàm. 1890, 

Đề tài: Nháo sai những phương trình đại số bậc cao 
giải được bằng cản thức. 

Ngườt gửi: É-pa-rit Ga-loa 
Hóc sinh Lu-i lơ Grang ». 


Anh sửa lại cỗ áo c1o ngay ngắn, vuốt lại mái tóc 
rồi mạnh dạn mở cửa bước vào. Anh hỏi người 
thường trưc: 

— Thưa ông, tôi muốn gửi tp giấy này cho Viện 
Hàn lâm. Xin ông cho biết tôi phải chuyền cho ai và 
ở phòng nào? 

— Ảnh hãy lên tầng hai, rễ sang bên trải, phòng 
thứ bai, 

Theo lời chỉ đẫn, Ga-loa lên gác. Có lẽ đây ? Ê-va-rit 
mở cửa bước vào. Mộ. người đàn ông lrạc năm muơi 
có bộ ría mép tỉa cần thận, ăn mặc chững chạc ngồi 
ở bàn ngoài cùng, Ê-va-rít chưa kịp nói gì, ông đã hỏi: 

— Ảnh cần gi? 

— Thưa ông, tôi muốn chuyền một bản thảo cho 
Viện Hàn lâm. 
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Anh xúc động khi nói những lời đó. Anh đưa phong 
thư đày cộp ra. Người đàn ông cầm lấy xem lướt qua 
rồi gở sồ ra ghi. Sau đó ông hí hoáy viết tờ giấy 
biên nhân, chẳng nói chẳng rằng, đưa cho Ga-loa. 
Anh cầm lấy, khể gật đầu chào. Người đàn ỏng đáp 
lại một cách lịch sự. : 

Ra khỏi Viện Hàn lâm, Ê-va-rit thấy nhẹ nhõm. 
Không khí thải là mát mẻ. Ảnh hít môt hơi thât dài, 
căng cả lồng ngực, sung sướng rảo bước theo đạt lộ 
Đờ Lê-côn. 

Những tia nắng đầu xuân yếu ớt chiếu trên con 
đường ầm ướt vì tuyết tan soi bóng những hàng cây 
trụ: lá đã bắt đầu nhủ nu. Những giọi nước tỉ tách 
rơi lừ mái nhà theo những thỏi băng nhọn dài bảm 
ở mép mái, trong xanh như thach nhũ, long lanh 
dưới ánh mặt trời. ` 

Ê-va-rit vui vẻ nhở lại những điều anh đã viết trong 
bắn thảo. Đó là kết quả tìm tôi gian khổ của anh trong 
suốt nửa năm lrời về tính chất giải đươc của phương 
trình đại số. Anh biết rằng công trình này sẽ mở ra 
một con đường rông cho những phát mính vô cùng 
quan trọng. Công trình này sẽ đến tay viện sĩ Cô-si, 
tác giả của bảy trăm tám mươi công trình nghiên cứu 
lớn nhỏ. Ông la sẽ thân chỉnh đến Lu-i lơ Grăng, sẽ 
nhờ ông hiệu trưởng đi tìm học trò Ga-loa... Rồi anh 
sẽ nghiễm nhiên trở thành sinh viên Trường Bách khoa, 
không phải thi. Anh sẽ co đủ điều kiện đề học tập và 
nghiên cứu sáng tạo. 

Ê~va-rit sung sướng mường lượng ra viễn cảnh tươi 
đẹp đó. Anh đi về phía chợ. Anh định ghẻ vào mua 
mấy cát bánh ngol để ăn lối. Khầu phần ở Lu-i lơ Grăng 
đạo này anh ăn không đủ no. Ở cái tuổi mười %ảu 
mười bẩy này lúc nào người ta cũng thấy đói, nhấi 
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là về mùa đông. Với lại È-va-rit cảm thấy khi làm 
toán nhiều, anh ăn còn khỏe hơn cả khi chơi thê thao 
mệt nhoc ! Suốt năm học này anh làm việc nhiều đến 
nỗi học sinh trong lới. và ngay cả giáo sư Ri-sa cũng 
phải kinh ngạc. Cứ ra khổi lớp là anh lai lên phòng 
đoc, ngồi cho đến tân khi đóng cửa. Ra nhà ăn anh 
cũng cầm quyền sách, ngồi đâu đọc đó, đi cũng đọc. 
Lắm khi vấp vào cột đèn bươu cä đầu hoặc đâm sầm 
vào người qua đuờng đươc một mẻ chửi. 

Vừa ra khỏi chợ, anh gắp môt người đàn òng chống 
nạng, thân hình tiều luy, hốc hác, râu mọc tua tủa. 
Tay ông giữ chiếc mũ phớt nhàu nát, cán bẫn, Ông 
cất giọng khẩn đặc van xin: 

— Xm quý òng, quý bà iông lòng thương kẻ tàn tật, 

Những người qua đường thờ ơ như không nhìn thấy 
con người khốn khồ này. Hoa hoằn mới có người ném 
vào chiếc mũ phới của ông môt đồng xu. Hỏi ra 
Ê-va-rit được biết đó là người lính đã chiến đấu cho 
nền Công hòa năm 1789. Anh lấy trong túi ra môt tờ 
giấy bạc mười phờ-răng bỏ vào chiếc mũ. Ông ta cảm 
động nói líu cả lưỡi: 

—Xin cảm ơn cậu! Xin cầu chúa phù hô cho cậu, 

Những ngườiăn xin khác xúm lai, Ê-va-rit đưa nốt 
món tiền lẻ ra phân phát hết. Cuối cùng, không còn gì 
đề cho, anh chia luôn số tảo và bánh ngọt vừa mua, 
chỉ giữ lại hai cái bán nhỏ cho bữa tối. Sực nhớ ra 
không còn tiền đề đi ve ngưa về nhà, anh đành đi bộ. 
Ê-va-rit vui sưởng vì việc vừa làm và nhớ lại hồi còn 
nhỏ, anh thường trữ các đồng xu đề đến dịp Nô-en 
là đi nhà thờ phân phát cho những người nghèo đứng 
chờ ở cửa. 
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CHƯƠNG TH 


Mối thù ghỉ mãi 


Một buồi sảng. Cả lớp học đang chăm chủ nghe 
giáo sư Ri-sa giảng bài. Thình lình có tiếng gõ của. 
Viên giám thị gầy gò có cái mũi khoặm hiện ra. 
Y nói: - 

— Xin phép giáo sư cho học sinh Ga-loa lên phòng 
ông hiệu trưởng ngay. 

Ga-loa bàng hoàng không biết chuyện gì. Khi bước 
vào phòng hiệu trưởng, anh thấy một người đàn ông 
lạ mặt, mớ lóc không được chải cần thận, quần áo 
xóc xệch và đầy bui đường. Ảnh biết người .này ở 
xa đến. 

— Đây! Học sinh Ga-loa. — Ông hiệu trưởng nói. 

Ga-loa và người khách lạ chào nhau. Người này tự 
giới thiệu : 

— Tôi từ Bua la Ren lên đây đề báo cho câu một 
tin buồn. Ông nhà lâm bệnh nặng. Cân phải về gấp. 

— Sao? Sao ? Ba tôi bị bệnh gì đấy ? Từ bao giờ ? Có 
sao không ạ?— Ê-va-ril cuống quýt hỏi. 

— Tôi chỉ biết thế. Về nhà cậu sẽ rõ. 

Ê-va-+it xin phép ông hiệu trưởng rỗi cùng người 
khách lạ đi ngay. 
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Một giờ sau, chiếc xe ngưa đã chỗ hai ngưởi về tới 
ngôi nhà hai tầng quen thuôc. Ê-va-rit xuống xe. Bà 
con ho hàng và những bạn bè thân cân của gia đình 
đến chật nhà. Nét mặt nghiêm trang và rầu rỉ của 
moi người báo cho ach một điềm dũ, Anh chỉ kịp 
chào một vài người rồi vòi vã rẽ đám đông đi thẳng 
. vào giữa nhà. Bố anh đã nằm trong chiếc quan tài 
đề hở nắp, kê ở giữa gian chính Mắt ông nhằm 
nghiền, những nếp nhín trên khuôn mát xanh ngắt 
của ông như in sâu những suy nghĩ sâu sắc trước khi 
chết. Me anh đang khóc thảm thiết bên cạnh. Phía 
bên kia là chị Lô-ra và em An-phơ-rê. 

Ê-va-rit không cầm đ rợc nước mắt, Anh nghiến chặt 
hàm răng đề khổi bảt ên tiếng nấc. Anh đến bên me, 
đặt lay lên vai bà, muốn an ủi nhưng không thể 
nói được lời nào, San-lô, chồng chị Lô-ra vực anh 
vào nhà trong rồi đưa cho anh mỏi phong thư, Ảnh 
đở ra và bắt đầu đọc. 

« Bua la Ren ngàu mồng một tháng Sáu năm 1899, 

Ê-pa-ril, con thân yêu nhất của ba! 

Khi con đọc thư này chỉ ba đã không còn ở trén thế 
gi nàu nữa, Ba biết rằng con sề đau đớn 0ô cùng, 
nhụ ng ba chỉ mong một điều là con hầu dũng cẫm pượt 
qua đau khồ, đừng đề nó giàu oò lâu làm ảnh hưởng 
đến sức khỏe oà puêc học hành. 

Ba xui lỗi con, xin lỗi mẹ con cũng như chị nà em 
“con pì đã bỏ mọt người ra đi giở chừng, 0ì không sống 
thêm được đề có những giúp đỡ cần thiết cho con khi 
con bắt đầu bước oào đời, bước oào con đường khoa 
học đầu gian khồ nhưng oinh quang. 

Người đời thường oán trách những kế tự tử, Họ cho 
tự tử là hèn, là trốn tránh cuộc sống. Ba biết điều đó 
nhưng không còn con đường nào khác. Đó là lối thoát 
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duy nhất của ba, ChÏ =ó cái chết là mình oan được cho 
ba, là chăm đút được những nổi đau khỗ dau dứt ba. 
Chết đi ba sẽ bão bê ecn hơn khí ba còn sống. 


Con thân géu" Ba muốn con phần nào hiều được 
nguyên: nhân cát chết của ba. Con biết đấy, ba làm thí 
trưởng Bua la Ren đã nười bu năm ròng. Thể sự đã 
trải bao biến cố ' Na~pô-lẻ~ông đồ, dòng Buốc- bồng rung 
hưng bắi đầu bằng Lu-i XVIII cho đến những năm 
dưới triều Sác-lơ X. Môi mỏi người dân Bua la Ren đều 
biết ba thù địch oới bẹn Buôc-bông oà bọn Gió-dnút C0. 
Chính quyền tìm đủ mới cách lật đồ ba nhưng đều thất 
bại, bị ở Bua la Ren knó có thề tìm được môi người có 
nụ tín rưur ba, 

Hai năm naụ, triều đình cử oề Bua la Ren mỏi lên giám 
mục mới, nham hiểm khôn lường. Tên này đã thay đồi 
chiền lược chống ba. Y bía đặt ðu khống nhiều điều oề 
ba, lôi kéo lừa phỉnh dân chúng, bảy muùu đặt kế đưa 
ba ào tròng, Nhiều người dân đã mắc lửa nà tổ sự 
khinh thị đối oới ba, Trẻ con hát những bài hái chế nhạo 
gia định ta. Ruôt gan ba se lại khi nhìn thấu oÈ nghỉ”. 
kụ, có phần thương hại trong ảnh mắt những người gia 
trước đâu đã từng rắt mực tín ba, kuth trong ba. Trên 
mót số lờ báo của Bua la Ren 0à thậm chỉ của Pa-ri đã 
xuẫi hiện những bàt báo bu khống đặi điều pề ba. ThÌnh 
thoảng, ba lạt nhận được một bức thư nặc danh đầy: 
giọng doa dâm Bầu kháng khí xung quanh ba đã trẻ 
nén năng nề, đầu nọc độc Nhãng đêm mốt ngủ liên 
miền đã làm ba tiều tụ} đi, P 

Ba đỉnh bố Bua la Ren pề sông ở Pa-ri nhưng không 
được. Kẻ thù bám riết lắu ba đến cùng. Hơn nữa làm 


(1? Giê-dnột Mội lỗ chức lồn giáo lĩng đoan quốc lễ rất 
phần đồng hột do, được thanh lấp ở lỏa thánh la Mã. 
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thế chỉ đề nhân dân hiểu nhầm thêm. Ba thấu chỉ có 
cái chết là thứờtnh được lòng dân, đánh tan sự hiều 
nhầm của ho. Như Thể ba sẽ dược mình oan. Và chỉ 
lúc đó ba mới có thề giữ Tron danh dự cho con, cho 
mẹ con. TH, 


Con thân yêu, con “là niềm an ủi nà nguồn hụ nọng 
dug nhất của ba. Một ngàu mai, con sẽ làm nên eự 
nghiệp, đó chính là điều làm ba gên lâm nhắm mắt 
uôi lau. 

Song con nén nhớ rằng, cái chết của ba không phổi 
chỉ øL tên giám mục, không phải chỉ pì sự ngù đốt hoặc 
tản ác của một số người nào đó mà bì một nguyên nhân 
sâu xa hơn. Ba tin răng con hiều điều nàg. 


Một điều nữa ba dặn con là toán học, dù là ngành 
khoa học cao siêu bà quan trọng nhất cũng không thề 
tách ra khỏi đời sống. Toán học muốn đứng bững oà 
đâm hoa kèt quả thì phái án sâu gốc rễ oào mảnh đất 
nơi nó, mọc. Cho nên oiệc nghiên cứu khoa học của con 
không thề tách ra khỏi cuộc đầu tranh chung, ơì tự do. 


Ê~oa-rit ri! Ba đã sống 0ì con nả nay chết cũng 0ï 
con, Con hấu dng cẩm lén! Hãy đấu tranh cho nhân 
dân, cho tự do, hầu sống có ích. 


Vĩnh biệt con 
Ba củg con 
Ga-bơ-ri-en Ga-loa p 


Ê-va-ríit nghiền chặt hai hàm răng. Nước mắt anh 
trào lên, trời đất trở nên nghiêng ngả. Anh chạy đến 
bên linh cữu, ngồi sup xuống, ôm lấy thì hài bố, 
Giong anh khẩn lại lẫn với hiếng nấc: 
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_— Ba ơ ba!Ba đừng đi! Hà đùng bồ chủng con†... 
Trời ơi... Con căm thù... Căm thù những kẻ đã hại ba... 
Con quyết trả thù cho Bo a „ Qũyết trả thù cho ba... 
Ba ơi!... 


ˆ Ngõi trong phòng đce của nhà trường , quyền sách 
đề trước mặt mà lâm trí cúa Ga-loa vẫn còn ở đâu 
xa. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt anh, lấp 
loáng trước lớp lệ nhèa. Đau buồn, nhớ tiếc đẻ nắng 
lên tâm trí anh. 

Người cha không cỏn nữa! Sự thât khủng khiếp đó 
đã đến với anh ! 

Ñhiều khi Ê-va-rit không tin đó là sự thât! Anh 
cố nhở lại xem có đúng thế không? Nhưng đó là 
sư thật. Mấy hôm nay. hễ chợp mắt là anh mơ thấy 
cha. Khi tỉnh lại, biết là giấc mơ, anh tiếc vô cùng, 
lòng trở nên trống trải, không gì có thể bù đắp được. 


Ôi! Mới ngày nào đây ba anh dẫn anh tởi buổi học 
đầu liên ở trường tiều học Bua la Ren... Mới ngày nào 
đây ba anh hãnh ' điệr khi nghe các thầy giáo kể về 
thành tích hoe tấp của anh... Mới ngày nào đây anh 
và me anh cười đến chẩy cũ nước uất Khí nghe ba 
anh kề chuyện khôi hài... Mới ngày nào đây anh còn 
nhân được những bức thư đầy tình thương yêu và 
những lời đông viên thấm thía. Đỏ là nguồn Liếp sức 
to lớn đối với anh... 

Tất cả những bình ảnh đep để đó đã vĩnh viễn xa 
la anh. Giờ đây, những điều thầm kín nhất anh còn 
biết tâm sự với ai? Những lúc khó khăn anh còn biết 
hổi ý kiến ai? Ai có thể hiểu anh bằng ba anh? 
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Giờ đây trong những ngày cuối cùng trèn ghế nhà 
trường nảy, điều mất mát to lớn đỏ quả đã ảnh hưởng 


xấu đến việc học của anh, - _. 


Những lời dặn dò trong bức thư của ba côn văng 
vằng bên tai anh như chính giọng nói ấm äp Ấy đang 
cất lên: «Ba đã sống VÌ con và nay chết cũng vì 
con... con hãy đũng cảm lên † Hãy đấu Hành cho nhân 
đân, cho tự do, hãy sống có ích»„-ˆ 

Cái chết của ba anh môt lần nữa lại gơi lên. Anh 
cảm thấy như: cả sức nặấg của cái chế độ bất công 
đè lên lồng ngực anh. Anh phải cố gắng lắm mới hén 
nôi lòng căm phẫn đề tiếp tuc đọc tiếp những trang 
sách còn bỏ dở. 

Anh vừa đọc vừa ghi chép. Thỉnh thoảng dừng lại 
anh nghĩ một số điều trong sách, theo cách của mình. 

__ ng một bàn tay đặt lên vai anh. Ê-va-rit quay lại : 
giáo sư Ri-sa. Ông mỉm cười và kéo ghế ngồi xuống 
cạnh anh, Ông hỏi : 


. =— Em đang học òn đấy à? Công việc trôi chây 


` cả chứ? , 


— Vâng, thưa thầy vẫn thưởng ạ! Anh đáp khẽ. 

Nhìn khuôn mặt xanh xao và đôi mắt thâm _quầng 
của anh, giảo sư Ri-sa ân cần bảo: 

— Em lo nghĩ quá nhiều đấy É-va-riít ạ. Bây giờ 
“việc quan trọng là làm thế nào đề giữ gin sức khỏe 
mà học. Hãy cố gắng đừng nghĩ đến nỗi đau đó. Hồi 
thời gian sẽ giúp em hàn gắn vết thương lỏng em ạ. 
Quá khứ dù sao cũng là điều đã qua, mình không thể 

- thay đồi được, tuơng lai rộng lớn phía trước mới là 
ở trong tay chúng ta. 

— Thưa thầy em vẫn biết thế, nhưng không tài nào 

quên được ba em! Đối với em, ba em là tất cả... 
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Nói đến đây anh ngừng lại răng cần vàe môi, Ảnh 
không giữ đươơ bình !ĩnh nĩa. 
¬..- Em thật là một đứa con hiểu thảo! Giáo sư 
Ri-sh nói. - , 

Hai người yên lặng chốc lát. Bỗng giáo su Ri-sa trở . 

- nên linh hoặt hơn, nhr sưc nhớ ra điều gì. Ông mở, 
cặp và rúi ra cưŠn Tạp chí toán học côn mới tỉnh. 
Ông giở trang 25 đưa>‹ho E-va-rit xem. Bài bảo nhan 
đề c chứng minh một định |ý về phân số hên lục ». 
Tác giả của bài báo là -~va-rÏt Ga-loa, học sinh trường 
Lu-i lơ Grăng. 

— Thầy xin chúc mừng em. 

Ê-va-rít hơi mỉm cười : 

— Thựa thầy bài báo này em viết cuối năm ngoái, 
Đây là một bài bình thường thôi ạ! Bản thảo em gửi 
cho Viện Hàn lâm hồi tháng ba mới là quan trọng 4, 

— À, thầy nhớ rồi. “hầy ha là em sẽ đoạt giải của 
Viện Hàn lâm trong năm nay. Không những thế, các 
nhà toán học sẽ đề ý đến em, 

Ê-va-rit cïng vut lên: đôi chút. Giáo sư lại rút trong 
cặp ra môt cuốn tạp chí khác đưa cho anh và bảo: 

— Em cầm lấy về nhà xem. Trong này có một công 
trinh của Gia-cô-bi có liên quan đến vấn đề em đang 
nghiên cứu đấy Ông đứng dây, siết chặt tay Ga-loa : 
— Em hoc đi nhé, Chíc em thành công. 
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CHƯƠNG IV 


"Phần nộ 


Ga-loa bước nhanh. ra khỏi phòng thị và công sầm 
cảnh cửa, 

Lại trượt! 

Tử giờ phút này, cánh cửa vào Trường BÁC khoa 
đã vĩnh viễn đóng chặt đối với anh. 

Buồn rầu. Thất vọng. Ga-loa lững thững bước trên 
đường phố. Trông ảnh như người mất hồn. 

Những đám mây đen từ phía lây kéo đến Irùm lên 
Pa-ri cô kính. Ánh nắng tươi đẹp buôi sáng không còn 
nữa. Ước mơ vào Trường Bách khoa mà anh nuôi 
nẵng từ mấy năm nay đã tiêu tan như mây khói. Anh 
sẽ không bao giờ được học ở Trường Bách khoa. Anh 
sẽ học ở đâu? Ở đâu anh có thể đặt con đường đề đi 
tới những phát minh toán học? Anh không thực hiện 
được ước mơ chăng? ANG 

Ga-loa không đi về nhà. Anh gọi xe đề đến Viện 
Hàn làm. Anh vào thẳng nơi đã giao lập bản thảo và 
gặp ngay chỉnh người. đàn ông mà nửa năm rước © đấy 
đã nhân phong thư. của anh. 


Anh lễ phép hồi: 
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— Thưa ông, sáu tháng trước đây tôi có nhờ ông 
chuyền cho Viện Hàn lâm môi tâp bản thảo về toán. 
Xin ông cho biết đã cỏ lin tức gì chưa ạ? 


— Tên anh là gì? - -¬ ca ý VY” 

— Ê-ya-rit Ga-loa. 

Người viên chức lục tìm tên anh trong quyền số 
rồi bảo anh chờ một lúc và đi ra ngoài. Khi quay vào 
ông báo : l 

— Naài thư ký Phu-iê cho biết là tấp bản thảo đó đã 
được chuyển cho viện sỉ Cô-si, sau đó thì không thấy 
nhắc đến gì nữa. Tôt nghỉ, anh nên đến thẳng nhà 

, niêng ngài Cỏ-si, Đây, tôi viết cho anh địa chỉ. Anh tới 
đỏ mà hỏi. 

"Anh gọi xe ngựa và tới nhà riêng viện sĩ Cô-si. 

Đứng trước cánh công, anh ngập ngừng giây lát rồi 
cầm dây giật chuông. Một. người đàn. bà xấu xi ra 
mở cửa. 


— Chào bà. Tôi cô thề gặp viện sĩ Cô-si được 
không ạ? 

— Ö không được đâu anh ạ. Viện sĩ rất bận. Ông 
không tiếp ai đâu. - 

— Tôi eó việc rất cần, ông có tiếp không ạ? 


— Việc gì vậy? 

— Viện Hàn lâm có gửi bản thảo của tôi đến cho ông. 
Tôi muốn đển để hỏi. 

— Anh đợi một lái, tôi vào hỏi thử, 

“Bà ta lui vào, khi đi ra bà hỏi: 


— Tên anh là gì? 
3- 


— Gn-loa, 

Bà lạr khép cửa đi vào. Năm phủúi sai quay ra, 
bà bảo: * : : - 

—_ Viện sĩ Cô-si hoàn toän không biết gì về lập bẳn 
thảo của Ga-loa, Ông không nhở là'có nHận được lập 
bẵn thảo đỏ không. : To 

Nói xong, bà te đóng cồng đi thẳng vào nhà. 

Ga-loa như bị giội một gáo nước lạnh; Anh đứng 
lặng một lúc. Tức giận lràn.lện; Ảnh nghiến răng, hai 


bàn tay cầm lấy chấa song sắt giật mạnh như muốn: 


phá. tung cảnh công. 

:Cơn giỏ mạnh.thôi tung cát bụi. Sẩm chớp bắt đầu 
nỗi lên. Chả mặy chốc cợn dông đã đồ xưống. Dông 
tố trong lòng anh còn mãnh liệt gấp nghìn lần. 

Ga-loa lạt vào một của bàng bán đồ chơi cạnh đó 
đề tránh mưa. Anh như lọt vào một thế giới trong 
chuyện cồ lịch. Những con búp bê đủ các loại, những 
con gấu, những chiếc mặt nạ quải gổ, bong bóng xanh 
đổ, tàu thủy... Tất cä đường như mỉa mai nhìn anh. 

Khi ngớt mựa, Ga-loa lại cất bước lên đường. Anh 
rẽ vào một quản ăn dủ chẳng đói tí nàờ. Dẫu sao cũng 
phải ăn trua. —- ` : h 

&a-loa ngồi xuống một chiếc bàn và gọi món ăn, 
Eêi sau một thiếu nữ khá sang trọng đi vào vã ngồi 
xuống cạnh anh. Anh ăn chẳng ngọn miệng Lí nào, 
món gì.cũng lhỳa quá nửa. Ăn xong, anh cầm chiếc 
ô dựng cạnh bàn, đứng đậy. Ga-loa vừa rời bản ăn 
được ha bước, thiểu nữ ngồi cùng bàn nhẹ nhàng 
cất tổng :ˆ ..s ... : 

— Thưa ông.. Ni ì 
\y lạt, nhìn có về đỏ Hồi, Cổ ta ngập 


Ga-loa qưay 
n§ững Hiếp: 
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— Thưa ông, cái ô... ¿ 

Anh nâng cái ô lên xem có bị rách hay bần gì không, K 
Anh lại đưa mắt nhìn thiểu nữ như muốn nói «có gì 
đâu ». Cô gái dịu dàng tiếp: 

— Cái ô... của tôi, 

—ÀIH 

Ga-loa sực nhở ra ¡a hôm nay không mang ô. 

— Thưa (iều thư... xir lỗi. 

Anh đặt trả cái ô rồi luị 1a 

Lại thêm một nỗ: bực tực: 

Tối hôm đo về nha (a-loa lên cơn sốt nặng. Các 
ban đưa thằng anh vào nhà thương. Suốt đêm Anh 
nằm mê man, người nóng hừng hực như lửa, các bắp 
thi! mỏi nhức như bị dần, 

Số phản nghiệt ngã đả (quật Ga-loa xuống giường bệnh. 

Trong cơn mê, anh tbắy ba anh. Ôi, hạnh phúc biết 
bao khi được sống bèn cạnh người cha thân yêu! Ảnh 
kêu lên mấy tiếng: «Ba! Ba ơi!» Rồi tỉnh lại. 

Sau đó, anh lại mơ tiấy người viên chức ở Viện 
Hàn lâm tìm đến anh báo In là công trình toán học - 
của anh đươc nghiên cứu và đánh giá rất cao, anh 
được nhận thẳng vào Trường Bách khoa! Anh lại thấy 
viên giảm mục độc ác đang bị đân chúng Bua la Ren 
ném đá nằm quằn quai kêu cứu. Còn ba anh thị 
can ngăn: 

— Hãy ngừng tay ! Hãy tha chết cho nó và đuôi nó đi. 

Các giấc mơ hỗn độn, sự việc này chồng lên sư việc 
kia cứ đến với Ga-loa. Anh sống trong trạng thái nửa 
"tính nửa mê kéo dài. 

Hai ngày tiếp theo anh ốm liệt giường, chẳng.ăn 
uống tí gì. Ngày thứ ba anh có đỡ chủi ít. Đến ngày 


40 


ˆ thử tư bệnh . khá: Song anh còn rất yếu, - 


chóng mặt, người cứ lâng lâng. Anh Tần ra hành lang 
và đứng ngắm mình trước gương. Trời đất.ơiL Ai kia I 
Anh không nhân ra mình nữa. - Người đứng: trọng 
gương kia má hóp, mắt sâu, cồ ngẳng, xương quai 
sanh nhô ra, bai tay khẳng khiu, da xanh ngắt! Anh 
buồn bã đi vào giường nằm. 

Ga-loa đã chịu đưng những nỗi bất hạnh một cách 
đũng cảm. Anh không hề tỏ ra yếu đuối trước bạn bè, 
không báo tin cho người nhà biết là đã bốm, 

Trên giường bệnh, nỗi cô đơn trống trải và những 
thất vọng vừa qua cứ quấn lấy, giày vò anh. 

Cũng may nhờ cớ một số bạn hoc thỉnh thoảng vào 


—~ - thăm và nhờ có một người bạn mới, mội bệnh nhân 


ở ; cùng phòng nên cũng đỡ trống trải. Người bạn mới 
là Đéc-bin'Sïn; mội sinh viên năm thứ ba Trừờng Bách 
khoa, Anh sinh viên này mấy ngày qua đã tận tỉnh 
chăm sóc Ga-loa. Thế nhưng đến ngày thứ tư hai người 
mới thực sự lâm tình với nhau. Khi Ga-loa lôi chồng 
sách toán ra đọc, Đéc-bin-vin hồi: ˆ 

— Câu là sinh viên toán à? 

— Sinh viên hụt — Ga-loa thở dài: — Có lẽ tờ chẳng 
bao giờ trở thành sinh viên toản nữa. 

— San vậy? 

Ga-loa thuật lại cÍN yên hai lần thị trượt. Đéc-bìn-vin 
hộ về thông cẩm. 

— Thât buồn cho cậu. Nhưng ai hỏi thì cậu đẩy? 

— Lê-phe-buya đờ Phua-xt. 

-— AI Cái lão già ấy! Thế mà năm nay còn được 
hỏi thi cơ à? Tớ cứ tưởng läo về vườn rồi cơ đấy. 
Thật là một ông già gàn dở, chỉ theo hứng thôi, không 
ưa ai thi lão cố tình hỏi vặn đề đánh trượt. 
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~ Đứng thế, lão f& đã cố tỉnh hỏi vặn tờ như vậy 
đề [am tớ trượt, Z 


Đéc-bin-vin khuyên“ Ga-loa nén thi vào Trường Cao 
đẳng Sư phạm, nơi đó hiện nay đang tuyền sinh. Ga-loa 
thấy lời Khuyên-đó củá bạn có lý. 

Dần dà,-hai người kể cho nhau nghe hoàn cảnh của 
mình, quan niệm VỀ cuộc sống, về xã hội của mình, 
Ga-loa kề cho bạn nghe về cái chất của ba anh, về 
viên giảm mục, về việc mất bản thảo. 


Nghe xong, `Đéc-bin-vin lắc đầu: 


— Thật là tai họa. dồn đập! Tớ thấy H người gặp 
toàn những chuyện PhệHg TAY như cậu. Số phận cậu 
thật là rủi ro. 


— Không đâu! Tờ nghĩ: hoàn loàn không phẩt là 
số phận. Cậu thử nghĩ mã xem, nêu cho cái chết của 
ba lớ chỉ vi khống may, gặp một tên giám mục xấu 
thì thật là mông nỗi! Đó là sự thù ghét của nhà vua, 
của cả chính quyền phẩn động, cả cải guồng máy xã 
hội thối nát. Chúng hầm hại ba tớ vì ba tở là người 
nhìn thấy gự thối nát đó. Tiên giám mục chẳng qua 
chỉ là công cụ của cái guông máy phần động ấy mà 
thôi. Còn việc tờ mất bẵn thảo cậu cũng chọ là chuyện 
Không may sao? Khống đâu, chính xã hội thối năãL đó 
đã đầu độc nhà lqán học Cô-si, làm cho ông ta trở 
thành một con người ích kỷ, coi rể lao động của người 
khác, thậm chỉ không muốn đề người khác vươn lên ! 
Co phải chỉ mình tớ mất bản thảo đâu. Chinh A-ben 
cũng đã gửi một công trình cho Viện Hàn lâm Pháp 
và cũng đã bị ngài Cô-si làm mất Í Đấy, ông ta đã đối 
xử với nhà toản học chưa được thửa nhận như vậy 
đấy — Anh hạ thấp giọng — Nhắc “đến A-ben, làm sao 
có thề cầm lòng được. Bây giờ thi ông đã được đánh 
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giá đúng nhụng khi ông đúng giải quyết những vẫn 
đề khua học lớn lao thị không ai đề ý đến. 

Trong cơn phẫn nô, t3a-loa đã quá nặng lời về viện 
Sĩ Cô-sr, Nhà toán học xuất chủng này, như người ta 
thường nói, cứ năm phút lại nghĩ ra môt phát mỉnh. 
Ông ta tiết kiệm từng giày đồng hồ. Có lẽ những « công 

¬trình khoa học » nhằm nhỉ của «các nhà bác học trẻ 
tuổi » thời đó đã hành hạ ông quá nhiều nên về sau 
ông đã vứt oan một số tác phầm giá trị vào sọt rác. 

Cuối cùng, Ga-loa kết luân: PP 

— Những sự việc đó thông phải là riêng lễ mà đầy 
rẫy trong xã hội tạ đang sống. 

Nói xong những lời đỏ Ga-loa ho lên sù sụ, mặt anh 
đồ gay, mồ hỏi lấm tấm trên trán, trên mặt, Đée-bin- 
vin lấy khăn mùi soa lau mồ hôi cho bạn, rót đưa 
cho anh một cốc nước Ếm lồi đi lai phía cửa, ghé nhìn 
xem có ai đứng cạnh cấy không. Anh cần thận khép 
cảnh cửa lạt, ngồi xuống cạnh Ga-loa : 

— Cậu nói hoàn loàn đúng Ê-va-rl ạ. Nước Pháp 
hiện nay thực tế là của các thầy 1u, của các ngài công 
tước, hầu tưởc rởm đời. Nhà vua cũng do bọn Giê-đuýt 
nằm. Sác-loœ X quả là môt ông vua mô đáo hiếm có, 
rất chịu khỏ đi nhà thò và hầu như không vắng mắt 
trong bất kỷ một đám r rớc thánh lớn nào ö Pa-r. Ở 
xã hội này, người la khỏng lạ gì khi thấy một vị tưởng 
đầu bạc mất chức chỉ v. cãi nhau với môt gã thầy tu 
nhãi ranh. Vừa rồi, Sá»-lơ X lại knánh thành đài kỷ 
niệm I.n-i XVI (1). Tại buôi lễ, Sác-lơ X đã thề trả thụ 
cho ông bác bị chất đầu và thề sẵn sảng bop chết bất 
kỳ mầm mống nào của môi cuộc cách mạng. Công 


(1 Eu- XVT, môi tên pua phần đảng thuốc dòng Buốc-bong, 
năm 1789 bt quản (Cách măng dựa lên nháy chem, Viếc lập đại 
kỷ niềm nàu đã chứng tổ bố mãi phần cách mang của Sác-lơ X, 
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nhàn, nông đân Pháp ngày nay đang sống một cưộc 
đời cực khổ, lầm (ban chưa từng có vì bọ chịu nhiều 
tầng áp bức cùng một lúc. Thậi thế, nếu thời Phuc 
hưng châu Âu đã tiến những bước dài về phía trước 
thì nay Sác-lơ X và bọn Giê-duýt lại muốn kéo ngược 
bánh xe lịch sử đưa nước Pháp Lrở lại đêm trường 
Trung cỗ đáng nguyền rủa. Nhưng tớ nghĩ nhân dàn 
_ Pháp có đủ thông minh và sức mạnh, sẽ không đề cho 
"nhà vua, quý tốc và bọn Giê-duýt xổ mũi, muốn dắt 
đi đâu thì đắt. Nhân đân sẽ chống lại. Rồi cản xem, 
tử cảm thấy nước Pháp như đang đứng trước ngưỡng 
cửa của một sự biến khủng khiếp. : 

— Tớ đồng ý hoàn toàn với cậu. Xã hội nước ta đã đầy 
rẫy bất công, bóc lột, bạo lực, trọng người giàu khinh 
người nghèo, quyền sống của người lương thiện bị 
chà đạp, lài năng bị vùi đập. Một xã hội như thế nhất 
định sẽ bị đạp đồ và sẽ đươc xây dựng lại— Càng nói, 
vẻ tức giận càng bừng lên ong ảnh mắt Ga-loa : — 
Chính tớ là mội trong những nạn nhân của xã hội bất. 
công này. Tớ chỉ muốn làm việc cho khoa học oũng 
không được. Người ta cẩn trở tớ! Tớ thấy đã đến lúc 
không thể ngồi yên trong bốn bức tường với những 
quyền sách toán ' được nữa! Tớ sẽ đấu tranh, sẽ đem 
hết sức mình, thâm chí cả tỉnh mạng để thay đồi cuộc 
đời cho những người bị áp bức khác, cho nước Pháp 
đi lên! Dân ta đã làm được cuộc Cách mạng năm lắm ` 
chín, đã đánh tan liên minh của bọn can thiệp thì nay 
họ cũng sẽ làm nên tất cả! Xiềng xích rồi đây sẽ bị 
đập lan, tự đo bình đẳng sẽ đến với mọi người! 

CẢ hai cùng sung sướng vì dã nói lên được những 
tỉnh cảm, suy nghĩ tự đảy lòng mình và vì tìm được 
người cùng ý nghĩ, cùng chí hướng. Về sau này chính 
Đéc-bin-vin đã giới thiệu Ga-loa vào tỗ chức Cách. 
mạng của những người Công hòa. : ˆ 
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CHƯƠNG V 


8#ão lửa ở Pd-rïi 


Ngày 25 tháng Mười năm 1829, Ga-loa được vào 
Trường Cao đẳng Sư phạm, anh là sinh viên đự bị cửa 
trường. Đến ngày 12 tháng Hai năm 1830, anh được 
thừa nhân là sinh viên chỉnh thức. 

ở trường này, việc thờ phụng chúa còn nghiêm ngặt 
hơn cả ở Lu-i lơ Grăng. Trước mỗi bữa ăn, trước và 
sau mỗi buồi học, sinh viên đều buộc phải đọc kinh, 
Tối nào cũng phải đi nghe thuyết giáo. Mỗt tháng, 
sinh viên phải đi rửa tội môi lần. Ñgười nào trong 
hai tháng không đi rửa lội thì bị đuồi học ngay, viên 
hiện trưởng đích thân theo đồi việc: này. 

Vào đây, lòng say mê loán của Ga-loa lại còn cuồng 

„ nhiệt hơn cả thời gian suối ở Lu-i lơ Grăng. Càng giát 
đáp được nhiều điều, nhiền vấn đề mói lại xuất hiện 
trước mắt anh. Ê-va-rít xông xao không biết mệt môi, 
Nhiều bài báo của anh lần lượt xuất hiện trên các tạp chí 
toán thời đó. Trong thời gian này anh đã viết lại công 
trình toán hoc bi viên sĩ Cô-si đánh mắt lần trước, phát 
triển thêm nhiều điềm và lại gửi về cho Viện Hàn lâm, 

Khi có người hỏi anh đã giỏi như thế lại còn học 
thưa sống thiếu chết hữa làm gì cho khổ, anh lấy tờ 
giấy vẽ hai vòng tròn, một to một nhỏ rồi bôi đen 
xung quanh và nói/ 
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— Gậu xem, phần trắng ở trong các vòng tròn tượng 
trưng cho kiếp thực của tớ. Phần bởt đen ở ngoài là 
những điều chưa biết. Khi kiến thức của Lỡ còn ít như 
vòng trắng chỉ nhỏ thế này thì những điều chưa biết 
tức phần hôi đen xung quanh cũng, í(. Còn khi kiến 
thức lở nhiều hơn như hình tròn lớn này. Thành ra 
càng biết nhiều người ta càng muốn biết thêm, ~ 


Gần gũi Ga-loa hơn cả là anh sinh viên lớp trên 
Ô-gưýt Sơ-va-lie. Ô-guyl đeo kinh cận; lưng: hơi gù, 
lành như chim bồ cứu, đi đường ron rén như sợ giãm 

_ chết kiến. Nhưng anh-học chăn và rất giỏi. Chẳng bao 
lâu bai người nhận thấy những nét chân 'thật đáng 
mễn của nhau và trở thành đôi bạn chỉ thân. -' 
'Õ-guýt có người anh là Mi-sen, trước là lọc trò của 
bá tước Xanh Xi-mông (1). Ô-guýt tâm sư với bạn rằng 
lý tưởng của những người theo phái Xanh Xi-mông 
là-xây đựng ThôL xã Hội hoàn loài bình đẳng, ` mọi 
người đều ấm no hạnh phúc như nhau. Tẩt tả của 
cải riêng sẽ được đóng góp lại của chung. Những 
người có tài đức nhất sẽ được bầu lên lãnh đạo nhà. 
nước. Lúc đó, giữa người vởi người chỉ còn tình 
thương yêu. Lòng ghen ghẻi, đố ky, thù hằn, chiến 
tranh sẽ biến mất. Nói tóm lại lì họ định xây dựng 
xnột xã hội tuyệt đẹp nhưng không Lhông qua đấu»: 
iranh mà bằng thuyết phục. Đề chửng minh cho tỉnh 

_ hơn hẳn của xã hội đỏ, nhiều học trò cửa bả tước 
_ Xanh Xi-mông quá cố cùng với người đứng đầu của 

họ là cha Ăng-phăng-ten đã xây dưng một xã hội kiều 
mẫu như thế ở vùng Me-nin-mông-tanh cách Pa-ri 
không xa lắm. 

(1) Xanh Xizmông (1768 74895): Một trong những nhà œã 

hội chủ nghĩa không tưởng "Pháp, *» 


ÄT. 
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Ga-loa không tản :hành quan điềm của bạn. Ảnh 
cho rằng, kế hoach đỏ viền vông, không thề thực 
hiện được vị những bọn giàu có thống trị không đại 
gì bỗng dưng trao quyền hành lại cho người khác. 
Xã hội này chỉ có thể thay đổi bằng đẩu tranh, bằng. 
bạo lực. ì 

Ngày 25 tháng Sáu năm 1830, 1a: Xanh Clu, một cuộc 
họp bất thường của các Tổng trưởng đã được triệu 
tập. Tại đây, nhà vua đã kỷ.bốn đạo luât mà nội 
dung là giải tán Nghị viện, tước bỏ quyền tự đo báo 


_ chí, bäi bổ hiến pháp, quy định thèm nhiều đặc 


quyền đặc lợi cho tầng lớp đại quý tệc và tăng lữ, 
tước bổ quyền tham gia chính quyền của giai cấp 
fư sẵn: : 

Sợi đây của lòng căm thù đã căng lên tôt bậc. Bốn 
đạo luật của nhà vua ra lúc này như một lưỡi dao 
đưa vào sợi dây đó. Sợi dây đứt tung. Cách mạng 
bùng nồL, : 

Lời phúc đáp đầu tiên cho bốn đạo luật của nhà 
vua là bản hiến chương của các nhà báo với bốn 
mươi lắm chữ ký. Các nhà bảo tuyên bố :«... Chính. 
quyền đã không còn họp pháp nữa, những gì động 
chạm đến quyền lợi của chủng tôi buộc chúng tôi 
phải lên liếng...». 

Từ sáng ngày 27 tháng Bảy, cả Pa-ri náo đông. Ở 
các ngã tư, quảng trường, chợ, nhà ga, bến sông, 
từng đám dân chúng lu tâp nghe đọc tuyên ngôn của 
các nhà báo và những lời kêu gọi đân chúng cùng 
hưởng ứng. Những khẩu hiệu «Hiến chương muôn 
năm!» «Đả đảo các đao luậtI» đã bắt đầu van» lên 
trên các đườmg phố. 
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Các nghị sĩ nhóm họp bàn cách đối phó với việc 
nhà vua giải tán Nghị viện. Một vai nghị sĩ đề nghị 
ra sắc lệnh khổi nghĩa. Đa số ghế Irung Nghị viện do 
giai cấp tư sẵn chiếm. Bọn này lại sợ quần chúng 
cách mạng cướp mất chính quyền nên đã từ chối ký 
sắc lệnh khởi nghĩa. 

Cũng sáng hôm đó, nhiều tờ bảo nhừữ Địa cầu, Dân 
tộc đã lọt vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Ga-loa 
đọc bản tuyên ngôn của các nhà báo như nuốt lấy 
từng chữ. Anh vô cùng khâm phục bốn mươi lăm nhà 
báo đã dũng cảm ký tên vào bản tuyên ngôn này. 
Anh nghĩ rằng tia lửa đầu tiên này có thề bùng cháy 
thành cơn bão lửa cách mạng không gì dập tắt nồi, 
Anh hồi hôp chờ đợi, Anh sẵn sàng lăn xã vào họng 
súng quân thủ, sẵn sàng hy sinh cho lợi ích chung. 

Hai giờ trưa, viên giám đốc Trường Cao đẳng Sư 
phạm Ghi-nhô lập trung toàn trường lại, ra lệnh cho 
*sinh viên, nếu cách mạng có nồ ra thi không ai được 
xuống đường tham gia. Trước sảu trăm sinh viên, 
Ga-loa đã đứng phắt đậy chống lại lệnh của viên biệu 
trưởng. Anh định kêu gọi anh em đừng giam chân 
trong bốn bức tường khi nhân dân đang đồ máu. 
Nhưng.anh liền bị bọn giảm thị ngắt lời và đưa ra 
khổi hội trường. 

Tối hôm ấy bên cạnh cung điện Pa-le đơ Roay-an, 
một đảm lính đã nỗ súng bắn vào một đám biều tỉnh. 
Lúc bấy giờ những người không có vũ khi ấy đang 
hô, vang những câu khẩu hiệu: 

— Hiển chương muôn năm Ì 

— Đã đảo các đạo luật l $ 


Đoàn biều tỉnh đã chạy bồ về phía knu đân cư cạnh 
đó kén cứu. Dân chúng chạy ra ngày càng đông, Họ 
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tư vũ trang bằng gây gộc, dao rựa, que chọc lò v.v... 
chống lại bọn đàn áp. 

Công nhân ở các nhà máy tập rung thành từng 
đoàn kéo vào các nha riêng tìm vũ khí. Họ lấy cả 
các khuôn chữ của nhà 1n, lữ đúc lấy đạn, 

Đêm 27 rạng ngày 28, sinh viên Trường Bách khoa 
phá cửa phòng chơi thề thao, cướp bằng hết những 
thanh kiếm tập, đáp gãy tấm sắt chẳn bảo hiểm ở mũi 
` kiếm, mài xoàn xoạt trên các bờ thềm. Lúc gần sáng, 
ha: trăm sinh viên Trường Bách khoa đã phá công 
tràn ra đường phố, hòa vào biền người băm hở, hô 
vang những khẩu biệu - 

— Đả đảo bọn Buốc-›ông ! 

— Tự do muôn nắm ' 

Đêm đó, Trường Cac đẳng Sư pham được lệnh giới 
nghiêm. Công đóng kín. Ga-loa hai lần vươt tường đỉnh 
ra đường phố đều bị bắt giữ lại. Cuối cùng, người ta 
tống giam anh trong phòng của viên hiệu trưởng và - 
cử hai sinh viên khác trông giữ. Ga-loa uất ức, lồng 
lộn như con sư tử sa bẫy. 


Làn sóng cách mạng cuồn cuộn dâng lên. Khắp 
Pa-ri từ khu Xanh Mác-+ô đến Những cảnh đồng Ô-h-xẻ, 
từ Mông-mác đến Văn¿-xăng... đàu đâu cũng nỗi dây, 
cũng chiến đấu. Chiến ;ũy mọc lên khắp nơi, 

Những người công nhân làm việc mỗi ngày mười 
bốn tiếng đồng hồ mà vẫn đói, vẫn rét, bỗng nghe nói 
q Cách mang ›, « Thay Cồi cuộc đời ›, « Chống áp bức » 
là lăn xã ngay vào chiên đấu không chút do dự, không 
ngại hy sinh. Cách mạng hoàn toàn tự phát. Không có 
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cuộn đảng lên 


Làn sóng cách mạng cuồn 


chủ trương chung, chương trình chung. Mỗi cum quân 
khởi nghĩa lại có mội người Cộng hòa hay môi sinh 
viên nào đỏ chỉ huy. 


Ngay từ đêm 27, các nhà thờ đã đóng kín cửa. Những 
người cầm đầu giáo hôi lần trốn ra nước ngoài. Các 
thầy tu nghe khẩu hiệu mà hồn bay phách lạc. Trong 
những ngày đó, thầy tu nào vô phúc xuất hiện ngoài 
đường là bị trừng trị ngay. Tội nghiệp mấy bác thường 
đấn hiền lành bi đòn oan chỉ vì mặc áo măng-lô đen. 
Họ thanh minh rối rít : 


— Buông tôi ra! Tôi không phải thầy tu. 


Nào ai có nghe những lời đó. Từ sáng ngày 29, 
chiến sự ác liệt vẫn tiếp diễn ở quảng trường Văng- 
đôm, ở trại lính, nhà tù Mông-tẻc-guy và ở quảng _ 
trường Ca-ru-xen cạnh cung điện nhà vua. 


- Ở quảng trường Ca-rn-xen có hai trung đoàn lính 
Thuy Sĩ đóng giữ. Bọn này bắn giết không tiếc tay 
nhưng vẫn không thể khuất phuc được ÿỷ chi của quân 
Cách mạng, người trước ngã, người sau giẫm lên mà 
tiến. Quá trưa, quân khởi nghĩa kéo được đại bác tới 
nhằm vào bọn Thụy SïÏ ảo đỏ mà giã. Đội hình tan rã, 
chủng hò nhau chạy thục mạng, nhiều đứa cởi phăng 
ảo đồ vứt lại. 

2 giờ trưa, sứ giả của Sáo-lơ Ä đem lệnh bãi bổ các 
đạo luật từ Xanh-Clu về Pari. Nhưng ai còn thêm 
nghe chúng nữa. 

3 giờ 25 phút chiều ngày 29 tháng Ba, điện Tuy-lơ-ri 
lọt vào tay quân Cách mạng. 1a-vơ-rơ cũng bị chiếm 
nốt. Quân Cách mạng làm chủ toàn Pa-ri. 


E 


52 b 


~ ` 


Môi chính phủ lâm thời đươc thành lập. Thủ tưởng 
là viên chủ nhà băng La-phit. Giai cấp tư sản đưa công 
“tước Lu-i Phi-líp ở quận Oóe-lê-ăng lêế ngôi vua. Họ 
tính rằng y là một tên tư bản đại điện cho quyền lợi 
của giai cấp tư sản mà cụ- thể hơn là nhóm tư bắn tài 
chinh kếch xủ ở Pháp, mặt khác, điều đó có Lhể tránh 
được sự bất bình của các vương quốc láng giềng khi 
họ thấy ở nước Pháp vẫn có vua, 

'hế là giai cấp tứ sẵn đã cướp đoạt thành quả Cách 
mạng từ tay quần chúng nhân đân. 

Sáng 30 tháng Bấy khi rước ông vua mới ra mắt 
công chúng ở tỏa thị chính, viên chủ nhà băng La-phit 
đã buông một câu: - 

—Từ nay,.các ông chủ ngàn hàng sẽ cai trị 
nước Phúp, : 
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CHƯƠNG VI 


Từ giã đời sinh viên 


Viên hiệu trưởng Trường: Cao đẳng Sư pham Ghì-nhê, 
đang ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt y là tờ «Báo 
nhà trường». Với vẻ mặt sái khí đẳng đẳng, lầo Yo 
đầu bứt tai xong lại vỏ mớ râu má xồm xoàm. Con 
người vốn bình tĩnh và nham biêm như lão mà hòm- 
nay cũng phải nồi tam bành. Lão bu: bàn quát : 

— Đúng thằng Ga-loa! 


Lão vở chiếc chuông nhỏ đề trên bàn rung giật lên 
một hồi. Một gä giám thị thắp béo đầy cửa bước vào. 

— Gọi ngay Ga-loa lên đày cho tai 

Viên giảm thị đi rồi, Ghi-nhô rời bàn, chấp tay sau 
lưng đi đi lại lai trong phòng. Lão tin rằng, ngoài 
Ga-loa ra, trong trường này không ai đám làm cái 
việc láo gan ấy. Phải rồi, ngay cái hỏm khi Cách mạng 
bắt đầu dãy lên ngoài đường phố và Ghunhô tập ` 
trung tất cÃ sinh viên lại, kêu gọi đừng ai ra khỏi 
công trường thì Ga-loa, gã sinh viên gàn bướng kia 
đã lập'tức đứng phắt đây phản đối ý kiến của lão. 
Gã sinh viên này đã b bi giam trong suốt mấy ngày 
Cách mạng. Ghi-nhỏ cố nhớ lai: năm học này Ga-loa 
càng ngày cang giở chứng. rong khi các sinh viên 
khác lo học ôn thi thì gä chỉ phá đám. Ngồi đân là 
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gã lên án ccường quyền», «áp bức», «bất công » ở 
đó. Gä tổ ra miễn cưỡng và đôi khi còn lộ thái đô 
chế nhạo đối với những giờ nghe giảng thánh kinh. 
Hơn thế nữa vừa rồi viên hiệu trưởng cồn nhận dược 
một lin kình khủng: Ga-loa đã gia nhập «Hội bạn 
dân » ä) và tối thứ năm nào cũng đi họp ở Trướng 
Đua ngựa Hoàng Gia ở phố Mông-mác... 

Ga-loa vào. Ghi-nhô chẳng nói chẳng rằng, vớ tờ 
báo trên bàn giúi vào người anh và lão đứng nhìn 
trừng trừng như muốn nuối chứng anh. Ga-loa đọc 
bài báo đã được đóng khung bằng bút chỉ đỏ, 


«Thưa các ngài : 

Bức thư ông Ghi-nhô đăng trên số báo ngày hôm qua 
đã buộc tôi phải lên tiếng. Tôi thiết nghĩ lột mặt nạ 
con người giả nhân giả nghĩa ấu- trong lúc này thạt là 
cần thiết. Sự thề như sau: 

Ngày 28 tháng Bẩu nhiều sinh oiên Tường Cao đẳng 
Sư phạm háo hức muốn ra chiến lũy đề góp phần 
xương máu của mình cho Cách mạng. Ông Ghi-nhô 
tuyên bố rằng óng sẽ gọi cảnh sát nếu có những sinh 
piên có ý đồ làm piệc đó. 

_Mặt khác ông ta đã ra lệnh khóa chặt các cồng trường 
0à cho người canh gác nghiêm ngặt, không được đề 
sồng người nào ra phố. 

Cũng trong ngày hỏm đó, ông Ghi-nhô, uới cả ciểm 
lòng thành » của mình, đã nói oới chũng tôi: Đên nào 
cũng mấi nhiều người đũng cảm! Tiếc oì tôi không phải 


(1) *Hội ban đân» là tồ chức của những người Cộng hỏa, 
lách ra khỏi Đẳng tự do của giat cấp tư sản thời-đó. Những 
người nàu da số thuộc, tầng lớp trí thức oà sinh oiên, có xu 
hướng tiễn bộ rõ rệt đối ớt giai đoạn lích sử đó. 


bà 


là nhà quân sự nên tôi không thề tìm được cân trả lởt 
dứt khoát. «Theo lự do hau trung thành oới nhà na?» 
Đíg ông Ghi-nhô là con người như uâu đấu. 
Ấu thể mà ngày hôm nay, chính con người ñg đã gắn 
lên mũ mình chiếc huy hiệu cờ ba màu. 


Sinh oiên Trường Cao đẳng Sư phạm. 


« Lời tòa soạn : 


Đăng bức thư này chúng tôi không đề tên người uiết 
mác dù tác giả không yêu cầu điều đó. Chúng ta cũng 
nên lưu ÿ mot điều nữa là ngay sau ba ngày tháng Đâu 
oanh liệt, ỏng Ghi-nhỏ đưa tín trên các báo là đã ra 
lệnh cho sinh niên phục tùng chỉnh quyền mới !». 

Xem xong, Ga-loa nhìn viên hiệu trưởng bằng một 
cái nhìn lãnh đạm phá đôi chút khiêu khích, làm lão 
tức uất lên. Lão thét: 

— Mày đã viết thư nì_ phải không? 

~ Thưa ông... 

—Im ngay ! Thât là đồ Giu-đa (1)! Quân khốn. nạn ! 
Cát đi cho khuất mắt 1a. 

— Thưa ông, ông không có quyền ! 

— AI Không có quyền à! — Y nắm chặt quả đấm, 
tiến đến gần Ga-loa, mắt nầy lửa — Củi ngay! Xéo 
ngay † Nếu không ta sẽ đánh mày † Quân phản bội Í 

Ga-loa khinh bỉ nhìn con người đang lồng lộn trong 
cơn lức giản đó rồi cuay gót bước nhanh ra khỏi 
phòng làm việc của lão. - : 

Khi Ga-loa đã đi khuất, Ghi-nhô cắm cô viết môt bản 
báo cáo dài gửi cho Bỏ trưởng Bộ Giáo dục. Trong bản 


(1 Gin-dđa : Theo kinh Thánh là Đề tử đã phần chúa Giê-su. 
P 
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bảo cáo này lão goi Ga-loa là một thằng lười, môt kể 
phá đám, một thanh niên đã mất hết mọi Uêu chuẩn 
về luân lý và đạo đức. Ngoài ra lão còn bịa đặt vỡ số 
.chuyện xấu xa về anh. Cuối cùng lão kết luận rằng, 
đuôi được Ga-loa đi, nhà trường sẽ khỏi phải chịu ảnh. 
hưởng của một tấm gương xấu và Lạo được điều kiện 
thuận lợi cho sự tiến bộ về mọi mặt của các sinh viên 
khác. 
Hơn bai tháng sau, tức là ngày 18 tháng 1 năm 1831, 
lão nhân được lệnh của viên Bộ trưởng ký đuổi 
Ga-loa ra khỏi Trường Cao đẳng Sư phạm. 


Sơ-vax-li-ê tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm đã 
bốn tháng mà vẫn chưa được bỗ nhiệm, Ảnh có ÿ định 
sẽ về sống và làm việc ở công xã do bá tước Xanh 
Xi-mông quả cố sáng lâp nên ở Me-nin Mông-tanh. 
Sơ-vax-li-e có người anh trai đang là môt thành viên 
của công xã này. Hôm nay, tình cờ anh thấy trên tờ 
«Báo nhà trường » có đăng môt bài làm anh chủ ý. 
Bài bảo viết: í 

« Vào ngàu thử năm, 18 tháng Giêng sẽ khai giẳng một 
lớp học chuyên đề nề đại số cao cấp. Buồi hoc sẽ bắt 
đầu ào 13 giờ 30 phút ngày thứ năm hàng tuần ở quán 
sách Cai~ô, nhà số 5 phố Äoóe-bon. 

Học oiên sẽ được làm quen oới những lý thuyết mới, 
chưa xuất bẵn, nhiều sốn đề rãi độc đảo. Học uiên sề 
được tiếp thu những kiến thức đầu đủ 0ề lụ thuyết" số 
phức, lý thuyết oỀ các phương trình giải được, số luận, 
pả lý thuyết cáo hàm. số e-lip-tich. 

Người phụ trách 
Ông Ê. Ga-loa » 


Sơ-vax-h-ê lấy làm ngạc nhiên và quyết định đr 
thăm bạn. 

Anh tới nhà riêng của Ga-loa thuê ở phố Giăng đờ 
Bô-ve, & 

— AI Ô-guýt!Từ báy đến giờ tớ mới được gặp cậu! 
Thể nàø, bốn tháng n‹.y câu trốn biệt ở đâu ? 

— Tở ở nhà lên, 

— Sao ? Gia đình bì1h an cả chứ ? 

— Tốt. Còn cậu, công việc ra sao ? 

— Tớ a? Nói chung là tốt. : 

— Tại sao lạt € nói chúng »? Nghĩa là còn eái gì chưa, 
tốt à ? Chuyện gì đấy ? 

— Tớ bị đuổi khỏi trường rồi! — Ga-loa trầm tĩnh 
đáp, xem như đo chỉ là môi TH không đáng kề, 

Ô-guýt kinh ngạc hỏi : 

— Bi đuổi ? Tại sao lại thế ? Nào, kề đi. 

— Chẳng có gi là lạ. Câu thấy đấy, lớ với lão hiện 
trưởng chẳng khác gì Mặt trời với Mãi trăng, 

— Điều đo tớ biết, rhưng đầu đuôi câu chuyện ra 
sao, kề tờ nghe đi, 

— Có lễ càu đã đọc tờ « Hảo nhà trường » hồi trung 
tuần tháng mười môt chứ gì, Đấy, trong đó có một 
bài bảo lội mặt nạ lão Ghi-nhô. Lão ta đã quả quyết 
là tở viết bài báo đó. ñ 

— Thế có đúng cậu viết không? 

— Không. Tớ không biết ai đã viết bài bảo đó. Theo tở 
thì không phải là sinh "rên Trường Cao đẳng Sư pham 
như đã ky lên. Phải noi sở một việc làm dũng cảm, 
đáng khen ngợi. 
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Ô-guýt im lặng. Ga-loa tiếp : 

— — Đáng kiếp lão Ghi-nhô. Trong tất cả các trường 
đại học, có ông hiệu trưởng nào cấm sinh viên ra 
đường Irong ngày đó đâu. Riêng Ghi-nhô, thực ra 
không phải là phần tử bảo hoàng, chỉ vì thiếu can 
đảm mà không dám cho sinh viên theo Cách mang. 
Lão chờ xem bên nào mạnh thì theo. 

Ngồi im một lát Ô-guýt bỗng thở dài : 

— Dù sao đối với câu đó cũng là mội điều không hay, 

— Tớ không cho đó là một điều không hay 

Tớ để ngấy cái trường Ấy đến tận cồ. Ở đấy tờ 
chẳng được ích lợi gì cả. Thoát khỏi nơi đó, tử có 
nhiều thì giờ đề đành cho khoa học và cho Cách 
mạng hơn. 

— Cậu đang làm những gì cho Cách mạng đấy ? 

_— Ử nhỈ, Tờ chưa kề với cậu. Tớ đã được kết nạp 
vào Hội bạn dân rồi. h 

— Trời! Thế có nghĩa câu là người Cộng hòa? 

— Ô-guỷt kinh ngạc bồi. 

— Phải, tờ là môt người Cộng hòa, Nhưng có lễ 
cận hiểu chưa thât đúng ý nghĩa của chữ đó Ô-guýt a. 
Những người Cộng hỏa là những đứa con ưu tú nhất, 
tận tụy nhất của nước Pháp. Lý tưởng của họ là một 
nước Pháp Cộng hòa, Bình đẳng, Tư do, Công lý. 
Câu thấy đẩy, nước Pháp bây giờ thật là đầy rấy 
bãi công, Cách mạng ứ? Đâu có Cách mạng Ï Người 
đân Pháp đã bị lừa, xương máu họ đồ ra trong những 
ngày tháng Bảy là chỉ đề đắp con đường cho Lua 
Phi-lip lừ Oóc-lê-ăng vào điện Tuy-lơ-ri, Sác-lơ X là 
một ông vua, Lu-i Phi-Hp cũng là một ông vua thì cớ 
`gì là khác nhan! Mà lại đều là một dòng họ Buốc- 
bóng nữa chửi! Nguời la đã thay ông vua ở 
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nhánh trưởng bằng môt ông vua ở nhánh thứ. Câu 
thử nghĩ xem Lua Phi-lip đã đem lai cho nhân 
đân Pháp những gì? Nguời nông dân mỗi năm 
nộp cho Sác-lơ X mười làm quan thì nay lại nôp cho 
Lu-i Phi-líp hai mươi quan! Công nhân thời Sác-lơ X 
mỗi ngày lĩnh hai muơi xu, nay vẫn lĩnh hai mươi 
xu nhưng giá bánh mì trước kia là bốn xu môi cái 
thì nay lại sáu xu mỏi cái. Số người đói ngày càng 
tăng. Sau Cách mạng, công nghiệp không những không 
lên được mà còn đi xrống. Nhà in Sa-ra không đứng 
nỗi phải đóng cửa. Xuống đệt Te-vơ-rơ vởi một nghìn 
năm trăm công nhân này làm việc thoi thóp với không 
đầy ba trăm -người. Người thất nghiệp đương nhiên 
là tăng gấp bội. Cậu thấy chưa, người ta đã cướp 
đoạt thành quả Cách mạng như vậy đấy. Cho nên 
muốn cửu văn nước Pháp thì chỉ có cách đánh đỗ chế 
đô này đi, xây dựng niốt nước Pháp Công hòa, 


— Có nghĩa là phải làm một cuôc Cách mạng như 
cuộc Cách mạng năm ˆ 789 ? — Ô-guýt hỏi. 

— Đúng thế. Tớ quyŸL đi theo con đường của những 
vị anh bùng năm tám chịn, tở sẵn sàng chết vì sư 
nghiệp mà họ còn bổ đổ. Họ thất là anh hùng! Họ 
đã xỏng thẳng xào họng súng đai bác dễ chiếm nhà 
ngục Bát-U, đã đánh cho bọn Buốc-bông chay như vít, 
đã thành lập nước Côlg hỏa, đã đánh tan liên quân 
can thiệp Anh—Phỗ—Áo trong những điều kiện ngặt 
nghèo nhất! Họ đã nêu cao truyền thống anh hùng của 
đân tộc Pháp vĩ đại. Mhững người Công hòa đã chiến 
đấu bất khuất trong những ngày tháng Bảy máu lửa ' 
vừa qua đề đánh đỗ Sác-lơ X_ chỉ tiếc là họ chưa đủ 
lực lượng đề dành chinh quyền. Nhưng một ngày 
không xa nữa họ sẽ làm việc đó vì họ thực hiện sử 
mạng cao cả của nhân đân Pháp, 
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Thấy bạn nói hùng hồn như vây, Ô-guýt chỉ ngồi 
im lắng nghe. Sau giây lát, anh hỏi : 

— Thế nhiệm vụ trước mắt của Hội bạn dân là gì 
và các cận sỉnh hoạt ra sao? 

Ga-loa trả lời : - 

— Nhiệm vụ trước mắt của chủng lở là phát triền 
hội viên, lợi dụng mọi trường họp đề truyền bá tư 
tưởng của Hôi, đồng thời đập lại những luận điệu 
xuyên tạc những người Cộng hòa của Chính phủ. 

Khẩu hiệu hiện nay của những người Gộng hòa là 
cHäy xung vào "Đội cận vệ. Cậu thấy đấy, Đội cận 
vệ pháo binh gồm bốn kbầu đôi thì trong khầu đội 
hai và khầu dội ba, những người Cộng hòa chiếm đa 
số, còn Irong khầu đội bốn cũng chiếm già nữa. 

Ô-guýt gật gù: 

— À, bây giờ tở mới hiều, từ nãy nhìn bộ quân phục 
pháo thủ của cậu tở cử ngờ ngợ mà chưa kịp hổi! — 
_ Ô-guýt ghé sát đôi mắt cận thị nhìn và mâu mê chiếc 
ngù kim tuyến ở vai bạn: — Oách quá! Dễ thường bộ 
quần áo này phải đến năm trăm quan! Được phát à? 

— Đâu! Tự sắm đấy. 'Muốn vào Đội cận vệ thì phải 
tự sắm lấy đồng phục Ï 

Hai người ngồi im trong chốc lát, bỗng Ga-loa tiếp : 

— Ô-guýL ạ, tớ muốn cậu cũng sẽ là một người Cộng - 
hòa... — Anh ngừng lại liếc mắt đỏ thái độ bạn. 

Ô-guýt giật mình. Những lời đó quả là đột ngội đối 
với anh. Anh tới đây không những đề thăm.bạn mà 
còn có ý định rủ Ga-loa cùng tham gia công xã Xanh 
Xi.mông. Thấy bạn nhiệt tình như lửa đối vởi những 
lý tưởng Cộng hỏa nên chưa dám nói, nay lại nghe 
câu đó, anh trổ nên bối rối. May mà ạnh sực nhở ra 
môi điều. Anh hỏi, vừa là đệ đánh rống lắng: 
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— À mà hình như cậu có mở lớp dạy toán gì đó 
phải không? Tớ đọc thấy trên báo. 


—Ờ...tửng thì phải tính thỏt— -va-ríit châm rãi 
trả lời: — Câu biết đấy từ ngày ba tớ mất, tiền gia đình 
gửi cho tớ chỉ còn bằrg môt phần ba trước kia. Thâm 
chí tó không muốn nhân món tiên đo nữa, Tớ thương 
mẹ, thương cm, tở muốn sống tư làp, song hiện nay 
thì chưa đươc, tớ rất ay náy. Hoai đông cho Hỏi cũng 
tốn môt khoản cải tiên đảng kể, Cũng may mà ,lớp 
toản đứng được, nếu không thì eo lẽ tớ làm nguy... 
Nhưng Ô-guýt ạ, lớ dcy toán không phải chỉ đề lấy 
tiền công mà còn đo long vêu thích. Tờ đạy toàn tâm- 
toàn ý. Số hoc viên đi lên tới bốn mươi ba người, 
đa số là sinh viên toán của các trường đại học. 


— Về khoản ấy thì 'ở phuc câu sát đất!— Ô-guýt 
mói: -Á mà, muôn rồi đấy. Câu eo gì cho tờ ăn 
với chứ! 


— È nhỉ! Mẫi noi chuyện, quên khuấy mất. Đã lám 
giờ tối rồi. Chắc là câa đã đoi mềm? ` 


-va-rit nhanh nhen bày thức ăn nguội ra bàn. Ảnh 
4i rán thêm mội it trúng với giò thái mỏng, phi hành 
thơm phức rồi mang 1. Hai người ngồi vừa ăn vừa 
chuyện trò vui về. 

Ngày 17 tháng Giêng năm 1831, tại phỏng họp của 
Viện Hàn lâm Nhoa k2 Pháp, một phiên họp thưởng 
kỳ của Ban toán đang diễn ra. Sau mười phút giải 
lao, khi cử tọa đã ngồi yên, viên thư ký AÀ-ra-gô 
đứng dày tiếp tuc làm việc. Ông nói: 

— Thua các ngài! Bâz giò chúng ta chuyền sang Bản 
thảo của ông Ga-loa— Ông cầm bức thư lên:_— Tôi 
xin đoc bức thu của ông Ga-loa.., 
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«Kinh thưa ông chủ tịch Viện Hàn lâm. 

Tháng Ba năm 1539 tôi có gửi cho Viên Hàn lâm Tôi 
công trình nghiên cứu pề « Tỉnh chất giải được của 
phương trình đạt số s, trong đó có mội số định lý mà tôi 
' cho là mới mẻ. Thát không mau, bẫn thảo đó bí thất lạc. 
-Sau đắu, tỏi đã phát triền sấn đề ấu lên, kiêm nghiêm 
ki cảng rồi piết lai bà chuyền cho Viện Hàn lâm mỏi lần 
nữa Lần nàu ngàt piên sĩ Phu-rẻ được giao xem bẵn 
thảo đo đã đột ngôi qua đời, bán thảo của tôi lại môi 
lần nữa không thề tìm thấy. 

Đâu là lần thứ ba tỏi piết lạt công trình ấy nhưng đã 
khát quát hóa được nhiều tính chất quan _trọng. Ninh 
mong ông lưu ÿ giúp đờ đề bản thảo cuối cùng này 
của tôi được đọc 0à nghiên cứu một cách nghiêm túc. 


Xin đơ tạ 
Ê-va-rit Ga-loa p 


Ông A-ra-gô đặt thư xuống bản, cổi chiếc muc kỉnh 
đè lên, khẽ đăng bắng rồi noơi: ˆ 

— Thưa các ngài; vấn đề mà ông Ga-loa khảo sát 
là một vấn đề trung tàm của môn đai số hiện nay, 
“Theo tôi biết thì hình như ông Ga-loa còn rất trẻ. Hiện 
nay chúng ta chưa tHỀ nói gì về công trình toán hoc 
này. Đuong nhiên, vì sự kiến nhẫn của ông Ga-loa, 
lần này tôi đề nghì ngài Poat-xông và ngài Lác-roa là 
thu ký và hôi viên của bản xét duyệt các giải thưởng 
toán hoc hãy cố gắng tim hiều và đánh giá đúng công 
trình nghiên cúu này. 

Ông A-ra-gô cầm tập bản thảo và phong thư lên trao 
cho ông Poát-xông. 
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Đôi ngũ của những người Công hòa đã lớn mạnh 
không ngừng cả về số lượng lẫn ý thức. Họ hoạt đông 
ngày càng sôi nỗi. Họ thét vào bon thầy fu: 

«Đả đảo bon Giê-duúi». 

Trên những bức tương lớn ngoài đường phố người 
ta thấy xuất hiện nhiều khẩu hiệu chống nhà vua như : 

« Hãu đưa Lu-t Phỉ-líp lên máy chém ». 

« Bâ đủo bọn bảo hoàng... 

Nhiều tranh đã kích cũng xuất hiện trên các bức 
tuờng cao. Đặc biệt, r gười ta chú ỷ đến môt bức tranh 
rất lớn, vẽ một quả lê (1) cực to, ở dưới là dòng chữ : 

«37 + 28-29 =0» 

Ý nghĩa của đồng c1ữ này là: thành quả của ba ngày 
đồ máu chỉ là con sẽ không. 

Bọn cảnh sát phẩt vác thang chạy như choi choi mới 
cạo rửa hết những khâu hiệu và tranh đó. 

Chinh quyền Lu-i Phi-lip hoẳng. sợ, bắt đầu khủng 
bố riết. Cuối tháng Hai, nhà vua ra lệnh giải tán Đội 
cân vệ. Hầu hết nhữy g người Cộng hòa ở Đôi vân vệ 
pháo bính đã chống lại lệnh này. Ho không chu nộp 
khí giới và bỏ trang phục. 

Chinh quyền đã bắt hủ họa mười chín thanh niên 
trong số đó và đưa ra toa xét xử. Những thanh niên 
này bị buôc tội là có tư tưởng muốn thay đồi chế độ 
Quân chủ bằng chế độ Cộng hòa, truyền bả tư tưởng 
chống nhà vua. 


(1) Cát đầu của Lu-i 2hlip nhọn, mặt phị phía dưới trồng 
rất giống quả lê nên người la thường lấy quả lế làm biền 
tượng cho trong các i¬*anh biếm hoa. 
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Tirốếc vành mông ngựa, các thanh niên này đã 
không hề nghĩ tới việc tư bào chữa, ho đã dùng phiên 
lòa làm diễn đan vạch lrần bo mai xấu xa của Lu-! 
Phì-hp vÀ nói len nỗi thống khổ của nhân dân. Tôa án 
buộc phải tha bồng cho mười chín thanh niên này. 
Những người Cộng hòa xem đây là môt thắng lợi hết, 
sưc to lớn. 


- Và hôm nay, ngày 9 tháng Năm lúc Š giờ tối, một 
cuộc hojp mại, nói đung hơn là một bữa tiệc được tả 
chức ở gian lớn của khách sạn Văng-đàng-giơ để àn 
mừng thẳng lợi to lớn đo, Hón hai trăm người Công 
"hòa đã tới dự. Ũ 

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khi vui mùng, 
phấn khởi. Cac đại biều lần lượt đúng lên chuc mư ›ÿ 
mười chín dũng sĩ thắng lợi trở về. Thếng hô khảu 
hiệu vang lên không ngới. Ban tô chức đã dặn các đai 
biều không. được nói những câu quá khích, vì bon 

mật thám nhất định trà trên trong những người 
dự tiệc. 


Hơn một tiếng sau, không khí bữa tiệc đáy sang 
trầm lặng hơn. Khắp phòng bầu như chỉ nghe tiếng 
cốc chén, thia đĩa chạm nhau lách cách. 


Bỗng từ giữazgan phòng hơi chếch về mẻ trái, vang, 
lên một tiếng hô : _ 


—~ Chúc... Lu-: Phị-lip! 


» 

Tiếng hô như bất ngờ đánh một cải tái vào những 
nguời ngồi dư. Bắt đầu có trếng láo nhảo. Mọi người 
đưng dây cố nhìn xem ai đã hô cảu đó. Nhiều người 
đoán là một tên mật thám trà trộn trong anh em, bị 
say rượu nên đã buỏi lưỡi ra. Đám đong rời chỗ ngồi, 
đồn về phia có liếng hô. “ 
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— Chúc sức khỏe [1i Phị-líp! 

Tiếng hô lai vang lên mốt lần nữa. 

Mọi người nhìn kỹ và nhàn ra đó là Ga-loal Tay 
trái anh cầm cốc rượu đưa lên ngang ngực. Tay phải 
nắm chầt chuỏi con đao găm nhọn hoắt, mũi chỉa 
xuống đưới, ngang tìm với Fốc rượu. Mắt anh long 
lên vì xúc đóng. Anh đưng thẳng, ưỡn ngưc như đề 
láy hết sức mạnh, bai lầu kết án vua Lu-i Phi-Hp. 

Đảm đỏng thổ phà2 nhẹ nhõm, giãn ra, ai về chỗ 
nấy. Họ đã vỡ nhẽ. Những người trẻ lấy thế làm hề 
hả. Những người lớn tuổi không bằng lòng, lộ vẻ 
khiển trách: thật quá liều lĩnh! 

Nhiều người láng lề rút lui, Một người dì ngang 
qua mặt anh, bảo : 

— Trốn đi, nguy hiểm đấy f 

Nhưng Ga-loa không nghe. 

Đảm thanh miên còi lại tiếp tục ăn uống, chúc tung, 
hát. Nhiều người bất chước Ga-loa, nâng cốc, tay 
phá: cầm dao găm, hà vang : 

— Chúc Lu-r Phi-líp ! 

Những người khác sũng đồng thanh đáp lại câu đó. 

Tân khuya tiệc mỏi tàn. Đám thanh niên lại kéo 
nhau ra đường phố, hit vang những bài ca Cách mạng, 

Sáng hôm sau, Ga- oa đang ngủ h bì trên giường 
thì bồng có người đập đây. Anh ú ở hồi «cát g1?» 
rồi lai nhắm mắt ngú* tiếp. Lại bị lay goi, anh cau 
nhàu: 

'— Đã quý sử! Đề vên cho người ta ngủ. 

Nỏi xong, anh quay màt vào tường định ngủ tiếp. 
Lần này thì anh bị xốc vai và dựng hẳn người dậy 
cThât là một trô đìa quả trởnb — Ga-loa nghĩ thế, 
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„.sk nhận ra đó là Ga-lea 
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Anh giu: mắt, nhấp nháy hền mấy cái) nhìn kỹ. Tế 
ra... té ra... mấy tên cảrh sat! Ga-loa tính hẳn, 

Trọn: phong anh cả moi tiều dội những tên đầu 
tran mài pướa đang lục soát. Chủng giât các ngàn 
kéo vò từng ra sản nhà, đán vỡ chải lo, phá phách 
không tiếc lay, Một tên im được con đạo gàm của 
anh, đặt len giữa bàn. 


Viên thanh tra Giúc co cặp mắt sâu thẳm, mặt to 
và đa sần sùi, với cải mũi cũng to như quả cam 
sành, hỏi: 

—Ông la Ga-loa? 

Anh khóng trả lời. Y chìa ra mót tờ giấy rồi dẫn 
từng tiếng: s 

— Ông bị bắt... ! 


Chủng dẫn anh ra đường. Từ các cửa số, những 
người: hàng xóm nhìn heo kinh ngạc. 


Đây Ga-loa lên xe ngưa, viên thanh tra quát bảo 
anh xà Ích: &ÐiFT›, 


Ga-loa chơi nhớ ra›một việc, Anh nói: ` 

— Hằng guom ! 

Viên thanh tia quắc rắt nhìn. Anh tiếp: 

-~ ôi cần lấy mót số đồ vật, 

— Đồ dùng cá nhân à?— Viên tranh tra hồi: — 


Anh đừng lo, người fa sẽ phát cho anh các thứ đó. 
Anh không cần mang theo cải gì ở nhà đi cả, 


_— Khôna. Toi cần mang theo mấy quyền sách, cây 
bút và n.ột tH pIẤy, 


- Bề lạm gì? Ý tron tron mẮt hồi, 


— Tôi sẽ Tam việc ở trong Ấy, 
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— Trong tù?—Y hỏi bằng môt giọng mỉa mai: — 
Trong đó người ta sẽ tìm đủ việc cho anh làm. 

Ga-loa không nói gì nữa. Bỗng viên thanh tra ra vẻ 
nhân từ: 

— Thôi được: Anh đề các thứ ã ở đâu? Đề tôi cho 
người vào lấy. 

— Người của ông ÿả cả ông nữa, khổng thề tìm đưoe 
những thứ đó. 

— Thôi được! —Y hất hàm bảo hai tên cảnh sát 
cạnh đó: — Giăng và Báp-tit hãy đưa anh ta vào nhà. , 
Cần thận, nếu đề anh ta chạy thoát thì mất đầu 
nghe chưa Ï 

— Rõ. 


Lát sau, ba người trở ra. Ga-loa ôm theo một 
chồng bốn năm quyền sách bác một tập giấy và 
bút mực, 


- Tin Ga-loa bị bắt chẳng mấy chốc đến lai Tổng bộ 
mhững người Cộng hòa. Điều này mọi người đã úự 
tính trước và đang nghĩ “cách cứu chàng thanh' miền 
đầy nhiệt huyết này. Một cuộc họp kin được triệu tập 
tại hà riêng ông Uy-be. Hai luật sư nỗi tiếng là Đũy- 
pông và Plát-xơ được mời, đến đề bàn cách cứu Ga-loa. 

Các luât sư vào gặp Ga-loa và đặn rằng, trước loa 
anh phẩ: khai là đã hô «Chúc Lu-i Phi-lÍp nếu òng 
ta phẩn bội » nhưng những tiếng sau cùng vì công chúng 
làm ồn nên không nghe rõ. 


Nhưng khi ra trước tòa, Ga-loa không tiếp lời công 
kich chỉnh quyền. Anh nồi: ` 

— ..Tôi là một người Cộng hỏa. -Vàng, trong mấy 
‡háng này tôi thường có mặt trên đuờng phố Pa-ri và 
lúc nào cũng đeo vũ khí bên mình. Việc tôi đứng trước 
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Gu-iat đã khó rụ tiếc lòi công kích „ 
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tòa ngày hôm nay là điều tất nhiên. Còn các nguời, 
các người chỉ là trẻ con Ï Các người muốn đua chúng 
tôi lên đoạn đầu đài nhưng không đủ sức mạnh đề 
hạ lưỡi dao xuống f Chính nghĩa, sửc manh, bất khuất 
là thuộc về chúng tôi, những người Cộng hòa! 

Ông luậi sư quả lo sợ cho số phản cúa Ga-loa đứng 
bật dậy can ngăn, nhưng Ga-loa khoát tay, nói to hơn : 

— Hỡi những người đang cầm quyền! Các người 
hãy nhìn lại những hậu quả do chỉnh mình gây ral 
Các người tưởng rằng bạo động không còn nữa! 
Nhầm to, Sác-lơ X cốn có bản lĩnh hơn các người 
nhiều ! z 

Tuy nhiên nhờ lý lẽ sắc bén và nhờ sự tân Linh của 
„uật sư bào chữa, của các nhân chứng và một phần 
nữa, nhờ trong hội đồng tòa án có những người Cộng 
hòa nên chính quyền buộc phải thả Ga-loa. r 
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CHƯƠNG VH 


Ạ Xanh ƑPê-la-gi 


—É1!Báo mới êf Tin tức, Địa cầu #f 

— Đồ máu chiều qua ở Ca-ru-xen, bấy chục người 
bị giết ở E-li-xê ê! ' 
“— Mưa` báo mới ê! 
` — Tưởng Đuy-boa bị bắt! " 

~ — Tướng Ru-dơ bị bắt! 

— 0a-lỏa bị bẮU! 

— Maa báo mới êÍ 

— Tưởng Ru-dơ bị bắt! 

— Ga-loa bị bắt l... 

Tiếng rẻ bán bảo lanh lãnh vang lên trên các đường 
phố Pa-ri, Dân chúng tranh nhau múa, tìm năm tm 
ba đứng đọc ngay bèn lề đường. Ho bàn tán sôi nỗi 
về cưAc biều tịnh lớn hỏm (jua nhàn kỷ niệm {2 nắm 
ngày phả nhà ngục B¿t-xù, Gác đoàn biều tỉnh đã bị 
đàn áp đã man, "nhiều thủ lĩnh và chiến sĩ Công hòa 
xuất sắc trong đó có (a-loa đã bị bắt. Họ đều bị tống 
giam vào nhà tùzXanh Pê-la-gi. 

Xanh Pê-!a-gi không những là nhà Lù lớn nhất nước 
Pháp mà còn là công trình kiển trúc kiên cố nhất Pa-ri. 
Người ta đồn rằng nếu có một trận động đất lớn đến 


? 
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nỗi cả thành phố Pa-ri sụp đồ tàn tành như Pom-pê-i (1) 
mười chín thế kỹ trước thì Xanh Pê-la-gi sẽ là ngôi 
nhà duy nhất cỏn lại sau trân động đất đó. : 

Trong tù, cái nạn lớn nhất là rệp. Rệp nhiều đến 
nỗi ở đâu cũng nhìn thấy chúng mà không tài nào giết 
hết được. Rệp nhung nhúc hàng đàn! Cứ nằm xuống 
là chúng cắn bên phải, cẩn bên trải, cắn dưới chân, 
cắn trên đầu... không sao nbắm mất được! Rệp thường 
phục kích về đêm. Chúng chia thành ba đạo quân. Đạo 
thứ nhất chui từ kẽ giường, chăn đệm ra. Đạo thử hai 
từ trong các kẽ sàn nhà kéo nhau theo chân giường 
bỏ lên. Đạo thứ ba từ trong các vết nứt của tường 
trẻo thẳng lên trần nhà rồi buông mình nhảy xuống. 
"Thật trời phú cbo chúng cái tài đỉnh hướng giỏi đến 
nỗi hễ nhằm vào ai là trủng người đó, thậm chí nếu 
nhằm tay là chủng nhảy đúng lay, nhằm mặt là nhẫy 
-lũng mặt... Thảt mấy anh tủ đã « khó chó lại cắn thêm ›. 

Sau rệp là đến nạn chấy rận. Những người Lù, bắt 
kề đàn ông đàn bà, lại được cải thủ tiêu khiền là bắt 
«hấy; bắt rận cho nhai. 

-Không môt ai thoát ghế lở ngứa ngáy. Ga-loa cũng chịu 
sỡ phân đó. Đấy là chuyện tất nhiên thôi. Ñóng thắng Bảy 
là thế mà có a› được tắm đù chỉ là mươi ngày một lần. 


Chánh mật thám Git-skê ngồi trong phòng làm việc 
của giảm đốc nhà ngục Xanh Pê-la-gi. Câu chuyện của 
hai người đang tiếp điễn. ' 

— Ông Mny-xông ạ—Git-skê nói—Câu chuyện. chính 
%1ôi cần nói với ông là về môt tên th mới của ông, 
Ga-loa, ông biết chứ? 


(U Pom-pê-t: Một trung tâm păn hóa của Gồ La Mã bị 
đông đất oùi năm: Tố. 
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— Vâng, tất nhiên † Y vừa mới đuoe chở đến đây ba 
hôm nay. Nghe nói y là mỏt tên Công hoa nguy hiểm, 

— Còn hơ ¡ thế nữa ông Muy-xỏng ạ, môi tên Cộng 
hòa cực kỷ nguy hiềm.. 

Git-skê kề lường tận lý lich cũng như hoại động 
của Ga-loa. Cuối cùng w tiếp: 

— Tỉnh tình y vào loại khae đoi., Khi thị bình nh, 
nói rất sắc sảo và khá Fóm, khi lạt quá sôi nỗi, không 
tự kiềm chế đưoc mình. Trong cuôc sống y thiến kinh 
nghiệm, cả tín, dễ bị lưra. Y chưa hề có quan hệ yêu 
đương với ai. Đấy, Ga-loa là con người như thế đấy.. 

Muy-xông thở phào : 

— Alỏt tên phiến loan đầu số ! 

Git-skê tiếp. 

— Vâng, đúng thế! Y là môi trong những tên cần phải 
trừ khủ đầu tiên. Kế hoạch thế nào, tôi với ông sẽ bàn, 


Ga-loa mang vào đây cả mót phần tư cải thư viện 
của anh. Ngay từ hôm vào, anh thương lương đổi 
giường cho môt anh tù aằm ở tầng thượng, đúng góc 
phòng, nơi yên tĩnh hơn cả. Bất chấp cuộc sống khắc 
nghiệt 'của nhà tù, anb say sưa, miệt mài đọc sách, 
quên hết moi chuyện xung quanh, 

Ảnh em tù trong phòng rất kinh nề anh và cố tạo 
điều kiện đề anh làm vièe vên tĩnh. Những hôm nay, 
'nhân kỷ niệm sinh nhật một anh bạn tù, bố mẹ anh ta 
mans bánh trải, rượu thịt vào đề anh em cùng chìa 
vui, Mọi người quyết đị+h phải kéo Ga-loa vào cuộc, 
Họ phái Pet-xi là «Vua tán» đi mời «Vua toán», 
Pél-xi người nhỏ nhắn, có đôi mắt to lính lợi và cặp 
môi mỏng Lạnh. 
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Pét-xi trèo lên giường Ga-loa. Ga-loa đang bóp lrản 
suy nghĩ, chung quanh bày la liệt những bình vẽ kỳ 
- quặc và những tính toán, những công thức dai dằng 
đặc. Pet-xi hoa cả mắt hứng cuối cùng anh cũng đánh 
bạo hồi: h 

— Này anh bạn. ‹ ⁄ 

Ga-loa vẫn không rời dòng suy nghĩ. Pét-x: liền ngồi 

sát cạnh anh, đặt tay lên Van, HIẾp: 

— Này... 

Ga-loa quay lại, nhìn anh ta. Pẻt-xi tiếp: 

.—< Cậu là nhà toán học đấy à? 

Ga-loa gặt đầu. 

Pét-xi bắt đầu tán: 

— Lạ nhỉ! Nhà toán học mà cũng phải ngồi fù à? 
Thật là thời buổi đảo điện! Tờ cứ tưởng người ta bí 
bỏ tù chỉ vì không hiểu biết toán học. Như tớ chẳng 
hạn, cực kỳ đột toán. Hồi nhỏ đi học, tở sợ toán còn 
hợn các ông vua sợ Cách mạng! Thế mà rồi số phân 
un rủi, tớ phải đi làm kế toán cho một lão nhà buôn. 
Tớ tính sai số nợ và mất đứt của lão ta lảm ngàn 
quan! Tớ không thề đền được. Lão phát đơn kiện; 
thế là tở phải vào Soê(h Còn cậu thì ngược lại, vì giỏi 
toán quả mà phải ngồi tù, Tóm lại ngày nay không 
nên giỏi toán quá mà cũng không nên dốt toán qua 
cứ nhỡ nhõ là hơn cả! 

Ga-loa mỉm cười. Anh chàng được thể đi ngay vào 
câu chuyện : 

— Ảnh bạn ơi, chả gì cũng là cũng cảnh tù tội với 
nhau, đồng cam cộng khô, chia ngọt sẻ bùi. Hòm nay 
sinh nhật câu Đón, anh em muốn kéo cảu và cho thêm 
bầu thêm bạn. Chả giấu gì cận, ai cũng biết cậu và quỷ 
mễn câu, 
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Ga-loa nhìn xuống thấy mọi người đang tươi cười 
nhìn anh Pét-xì giúc: 

=— Xuống nhé, 

Cả hai người cùng xuống. Anh em ghép mấy cát 
giường vào và bày thưc ăn lên, Mỏ: chàng trai to lớn, 
ra dáng kế cả, rót đưa cho Ga-loa một chén rượu vang 
đầy rồi lấy cho mình mỏi cốc khác. Ảnh ta noi: 

— Nào, Ga-loa, vì sức khổe của câu Chúng tớ đều 
biết câu đã hô « Chúc sức khỏe Lua Phi-lp s còn bây 
giờ thì chúng tớ hô «Chúc sức khỏe nhà toán học 
Ga-loa P» — Nào, các bạn! 

Mai người cạn chén, Ga-loa không thể chối từ. 

Chầu thứ hai mới đề chúc cho Pôn, một người Cộng, 
hóa trẻ, vừa tròn hai mươi tuổi. Rượu vào chuyện nở 
như ngô rang. Riêng Ga-loa vẫn chưa rời hẳn các suy 
nghĩ toán học, Ảnh  hÏ trả lời các câu hỏi của bạn 
bè một cách uề oấi. 

Ga-loa chơt hồi mộ anh ban ngồi cạnh: 

— Này câu, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 

Anh này đáp: 

— Hòỏm nay là ngày 30 tháng Mười. 

— 30 tháng Mười rồi cơ à? -—— Ga-loa ngạc nhiên 


. kêu lên, 


“Anh đã làm việc nhiều quá nên quên cả ngày tháng, 
quên cẢ ngày sinh của chính mình, Cách đây đúng 
ram hôm là ngày sinh thứ hai mươi của Ga-loa, Ảnh 
sinh ngày 2ð tháng Mười nấm lỗl1 «À mà không hiểu 
ˆ sao me và em An-phơ-rê không đến thăm và. mang 
quả vào nhĩ? Hay ở nhà có chuyện gì?... ạ Ga-loa Lự hỏi. 


Bỗng một anh nói to; 

— À mà tở báo chc các cậu một tịn quan trọng lắm, 
Ga-loa nghe tín này không khéo phải thôi bọc toán, 
#6 SN - 
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Gạ-loa vẫn lơ đãng. Ánh chàng kia tiếp: 

— Hiện nay, một cơn dịch tả khủng khiếp đang 
hoành hành ở nước Anh. Dân Anh đang chết như rạ. 
Các thầy thuốc đều bất lực và cũng mắc bệnh không 
kém gì dân thường. Nghe nói vua Anh đã hốt hoảng 
cùng triều thần bộ Luân Đôn chạy dài lên mãi phương 
Bắc. Cùng lầm chỉ mươi ngày nữa là con ma đích lã 
sẽ tràn vào đất Pháp và tàn sái dân ta cho mà xem, 


Pet-xi tiếp luôn: * 
_ — Phải đấy,:báy giờ ngoài đường người ta chỉ bàn 
mỗi chuyện dịch lã thôi. Trong cửa hàng, trea hệ phô, 
ngoài chợ, ở còng viên, trong nha, ngoài công, đâu 


dâu cũng nói chuyện địch tá. Thậm chỉ các đói nam 
nữ ngồi tình tr với nhau cũng chỉ nói toan « dịch tả › 


Một anh chen vào: 

— Chào nhau bảy giò cũng là « dịch tả » nốt! 

Tiếng cuời ran. Anh chàng )ại tiếp. 

=DĐân Pa-rt bây giờ ai cỏ gì ngon nhất thì mang 
ra ăn nhồi ăn nheẹt cho hết đi Những thùng ruồu 
nho eẤt.đưởi hầm lâu năm nhất đều được màng ra 
uống.“Người ở đâu cũng no căng, sa\ mềm, lan Pa-ri 
đang đọi hệnh dịch tả như vậy đấy. Pòn con kỉp ăn 
mừng sinh nhật thật là một diễm phúc lớn! Còn cầu, 
Ga-loa, cầu nghĩ sao? Câu co còn định ngồi làm loắn 
đề chờ địch tả đến không ? 

Ga-loa mỉm cười từ lơi: : 

— Tờ ấy à? Tờ cứ giải,toán, cả khi dịch tẢ đã tràn 
vào Pa-ril 


ÍLlâu sau người t¿ lại chuyền Ga-loa đến mội căn 
phòng mới gọn gàng, thoáng đãng hơn hẳn nơi ở 
trước. Trong phòng lai chỉ có hai người ở. Cửa số 
thông ra đường. Kề eứa sồ có môi chiếo bàn nhỏ co. 
thề ngồi làm việc đưöc. 

gGa-loa đang ngồi thừ bên chiếc bản đó. Đầu óc 
anh đang quay cuồng bói những ý nghĩ bực bội, 
Trước mặt anh là công trình nghiền cứu mà Viện 
Hàn lâm vừa gửi trả lai, kèm theo bức thư của viên 
thu ký A-ra-gô. Anl đã đoc đi đọc lai bức thư đó 
xà không tin vào chính mắt mình nữa. Bức thư viết: 


(Thưa ông Gn-loa ° 

Công teinh của ông chụng tôi đã đưa cho ông Poát- ` 
xông nghiên =ưn Lời kết luận của ông Poát-xông 
như sau 

«Chúng lôi đã bỗ nhiều sức lực nhằm tìm hiền công 
trình của ông Ga-loa rong mọi cố gắng đều uỏ ¡ch. Lập- 
luận của ông (a-loa chưa được rõ ràng, liên trc nên 
chúng tôi không thề khẳng đỉnh được sự đúng đắn của 
nó, Vị oâu hiến naụ chúng lỏi chưa thề đành giá được 
bằn thấu này. Chúng lôi chí có thê làm được niếc đó 
khi lác giả trình bàu lạt một cách chỉ tiết công trình 
nràU ». 

Như pậu, chúng tôi xin hoàn lại bẫn thảo cho ông. 
Mong ôn thÈ theo gên cũu của ông Poát-rông tiếp lục 
-công piệc của mình. 

Chúc ông thu được nhiều kết quả hơn trong công tác 
„nghiên cứu. 

Thay mặt chủ lịch Viện Hơn lâm. 
Thư ký 
Phơ-răng-xoa Á-ra-gô » 
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Thật là bực mình! Ho không hiều hay không muốn 
hiều? Đã không muốn thì thế nào cũng có cách đề 
nói. Viết ngắn gọn thì bảo là lý luận chưa liên tục. 
€òn nếu viết thành một quyền sách đày thì thế nào 
họ cũng kêu là «ehép kiến Íhức cñ vào» là «ai hơi 
đâu mà đọc». Thật là những người không có lương 
tấm. Hai lần đánh mất bản thảo của người ta, lần lhứ 
sa thì không chịu nghiền cứu? # 

Thực tế, Lác-roa đã già và bất lực hoàn loàn Irước 
một! công trình toán học với nôi dung khó hiểu và trình 
bày cô đọng như vây. Còn Poát-xông, ngược lại, đã 
mồi đanh, còn sung sức, có tỉnh thần trách nhiệm 
nhưng tiếc thay, hoạt động của ông lai thiên về toán 
hoc ứng dung. Công trình của: Ga-loa thuộc về toán 
bọc thuần tuy. Vã lại, Ga-loa đã trình bày theo cải 
mach i¿ duy cộc đáo của anh nên Poát-xông không 
đài nao tần ra được, 

— «Đoành! Veo... col». 

- Môt tiếng nồ kèm theo tiếng rít trong không khí cắt 
ngang mạch suy nghĩ của Ga-loa. Viên đạn bày sượt 
qua tai, anh cẩm thấy tai nớng bồng. Vua kịp định 
thần anh đưa tay lên sờ tai: Vẫn còn, Hú vía! Cùng 
lúc đó một tiếng kêu qỐi» vang lên. Ga-loa ngắng 
nhìn: người ban cùng phòng của anh đã nằm guc 
xuống giường, trong tay con cầm bức thư của mẹ. 
Môt dòng máu đỏ chảy từ ngực ra ướt đầm cả áo, 
chảy xuống sàn nhà. 

Ga-loa kinh hoàng kêu lên: 

— Cứu! Cứu? Quản giết người, giết người 

Ga-loa đấm cửa thỉnh thỉnh. Chẳng mặy chốc anh 
em tù ở xung quanh đã đến đỏng nghịt. Tiếp đó là 
quấy gã cai ngục sắn sò đến và cuối cùng là viên giám 
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đốc nhà ngục cũng hiện ra Chúng lẽ anh em lù, mở. 
cửa và ngĩa không chc di vào 

Lão chủ ngục hung lỗ quả:: 

— AI Thằng láo thải! Mày lại giám giết cả bạn lừ. 
của may à? Tao cho mày biết tay Í 

Tiếng anh em tù nhao nhao phản đối: 

— Chỉnh các ông la kẻ giết người Ì 

— Đã giết lại còn vụ cho người tà Ì 

~- Đâ đảo quân giết rguời ! 

— Đã đảo! Đã đảo ! 

"Tên giám đốc nhà tù quay ra phía 'anh em tù, thẻLz. 

-- Ai về chỗ nấy! Không được quấy rầy! Nếu không 
ta sẽ có biện pháp! Con thẳng này — Y bất hàm bảo 
Ga-loa — Theo ta! : 

Anh em tam giãn ra. Nhưng ‹ hÏ một lat san, tù nhâm: 
trong tất cả các kham, cac phong nồi dây đâp phả 
đỏi bọn cai ngục mở của. Anh em họp thanh miệt cuộc: 
biều tỉnh lớn, thét: 4 

— Đã đảo bon giết nzưoi Í 

— Hãy thả ngay Ga-loa ! 

— Hãy tìm ngay thủ pham đề dưa ra tòa Í 

— Đã đảo bon giết rgười ° : 

— Hãy thả ngay Ga-loa : 

Đến chiều, viên chủ ngục đã phải đích thân ta dàm 
xếp. Y đồng ý thả Ga-loa, hua sẽ điểu ba thủ 
pham và thực hiện môt số vêu sách của anh em 
tù nhân, 

Qua thai đo của bon cai ngĩc đối với anh trong 
mấy ngày này, Ga-loa hiểu rằng chúng đã bố trí ám. 
sát anh. Quân hèn hại ' 
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Mùa thu. Những chiếc lá vàng cuối cùng rời khôi 
các cành cây trong các khu rừng bao bọc lấy Bua la 
Ren. 

Mảnh vườn trơ trui phủ đầy rêu phong của ông thị 
trưởng quá cố ở phố lớn lại càng ảm đạm hơn. Mới 
ngày nào đây, trong mảnh vườn này, hoa hồng đua 
nở, chim chóc hót Hu lọ, trẻ con nô đùa ríu rít, Giờ 
đây, hoa hồng đã thôi nở, chìm chóc đã thôi hót, 
tiếng người đã vắng hẳn, Các cành cây 'gầy gộc như 
run rầy dưới những làn giỏ thu. Lá rụng đầy vườn vì 
không ai quét dọn. 

Trong nhà lạnh lẽo và tối. Bên cạnh chiếc cửa số 
hé mở, lrong cảnh tranh tối tranh sáng, một người 
đàn bà đang ngồt trước chiếc dương cầm. Dáng bà 
tiều tuy, mở tóc hoa râm loa xòa trước trán. Nhũng 
ngón tay gầy gò của bà chậm rãi lướt trên phim dàn. 
Những âm điệu ảo não vang lên như những tiếng kêu 
bị ai trong màn đêm mở ảo, u buồn. Rồi dương như 
không đủ sức ấn tiếp những nốt nhạc này, ba đạt hai 
tay lên bệ đàn suy nghĩ. 

Ông Ga-loa mất đi là mệt mất mát không thề gì bù 
đắp đối với bà. Những vận đen liên tiếp của Ê-va-ril, 
đứa con trai yêu quý, niềm an ủi và là niềm hy vọng 
lớn lao của bà lại gieo thêm vào lỏng bà những nề 
đau mới, Và gần đây, chỉ nửa thảng thôi, đủng vào 
địp sinh nhật của Ê-va-rit, người cha thân yêu của bã, 
cụ Đê-măng vui tình, lạc quan lại qua đời. Lô-ra, con 
gãi lờn của bà đã đi lấy chồng. An-phơ-rê vao học 
Trường Phảo binh ở Pa-ri. Biết bao đau khổ đã chồng 
chất đẻ nặng lên đôi vai của người mẹ, 

Trong giờ phút này, bà đang suy nghĩ về đứa con 
trai của bà. Ga-loa giờ đây đang ngồi trong nhà tù. 
Bấm đốt ngón tay đã ba tháng và hăm mối! ngày. Sao 
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mà thời hạn tạm giam lâu thế! Bao giờ người ta mới 
đưa nó ra xử? Và nó còn phải ngồi tu bao lâu nữa 2. 

Đầu tuần trước, bà lại vừa vào thăm con, Con bà 
gầy rạc, xanh như tàu lá. Cảnh nhà tủ khắc nghiệt và 
những suy nghĩ toán học năng nề đã đề lại những 
nếp nhăn trên trán, trên má của đúa con, đến nỗi 
không ai có thề biết là no vừa tròn hai mươi tuổi. Bà 
thương con quá. Bà ôm chất con vào lòng như nó 
hãy còn be bỏng. Và không kìm dược nữa, những giot 
nuoc mắt nóng hồi cua người mẹ đã lăn trên gò mà 
cầu con trai, : 

Con bà bất khuất quá, cứng rắn quá. Chính bà là 
người đầu tiên hình thành trong đứa con những đức 
tính đỏ, Nhưng giờ đây bà lại khuyên con từ bỏ con 
đường cách mạng đề dành cuộc đời mình cho khoa 
học. È-va-rit đã tìm bết lời đề an ủi me... 

Hỗng tiếng chuông rung lên cắt đứt mach suy nghĩ 
của bà. Bà ghẻ mắt nhịn qua cửa sồ, thấy cô Mác-ga-rÍt, 
em gái của bà ở Pa-ri chơi đến. Chắc có tin mới? Hà 
vội vàng xuống thang gác mở cửa, 

— Chào chị Ma-ri, chị vẫn khỏe chứ? 

_— Chi vẫn khỏe. C5 tin tức sì mởi không? 

— Có. Chúng ta hãy vào nhà, em sẽ kề đầu đuôi, 

Hà nhanh nhen đi pha nước chè. Mác-ga-rit ngồi vào 
bàn thong thả nói: 

— Sáng hôm kia nguời ta đã mở phiên tòa xử 
Ê-va-rit chị ạ. : 

— Thể nào, xử rồi à? Tù bao lâu? — Bà Ga-loa rối 
rít hỏi, 

"` — Chín tháng tù ch: ạ, kề cả thời gian tạm giam, 
Cháu tuy gầy nhưng cũng khỏe. 
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Mác-ga-rit thuật lại đầu đuôi phiên tòa cho chì nghe. 
Ê-va- rít bị xử chung với Đuy-sái-lê, người đồng đội 
cùng bị bắt. Trước phiên tòa, cả hai đều lớn tiếng ca 
ngợi lý tưởng Cộng hòa và công kích chỉnh quyền 
không tiếc lời, 

Cuối. cùng có nói: 

.— Nhưng chị Ma-ri ạ, có một điều em không hiều là 
tại sao Đuy-sát-lê lại chỉ bị kết án rất nhẹ trong khi 
tội lỗi của bai Hgười suy cho cùng thì chưa chắc ai đã 
hơn ai. 


Ba Ga-loa không đáp, bà trầm ngâm suy nghĩ, 


Tuyết đã tan hếi, bầu trời tươi sảng đần. Những 
cây. anh đào trong sân bắt đầu nhủ nụ. Không khi 
đượm hương xuân. Những tia nắng đầu mùa chiếu 
tổa khắp mơi, khơi động.lòng người gợi nên trong 
họ những ước vọng, niềm vui và cẢ những nỗi buồn. 

Hè qua, thu đến, đông hết, xuân sang. Thấm thoắt 
đã tám tháng rưổi Ga-loa phải chịu cảnh cá chậu chim 
lồng. Chỉ mười tám ngày nữa thỏi, mười lăm tháng 
Tư, anh sẽ được hoàn toàn tự do, sẽ mãn hạn tù! 
Anh lại còn may mắn hơn là trước khi ra tù, được 
viên chủ nguc cho đi đưỡng bệnh hai tuần tại bệnh 
viện của ông Phôn-tơ-ri, số nhà 86 phố Lna-xanh. 


Muời tám ngày nữa anh sẽ tự do, sẽ gặp lại những 
người bạn chiến đấu đã ra tù hoặc chưa bi sa lưới, 
sẽ liếp tue các công trình toán học đang làm dở,.. Ôi, 
‡ự do†Tự do sẽ đến! Tất cả sẽ ở trơng hai chữ tự do! 


~.. 
_. 
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Ga-loa ngừng viết, phóng tầm mắt qua cửa số nhìn 
lên bầu trời xanh của tư do và nhìn xuống con đường 
nhỏ men theo tường nhà tù, Anh chợt nhớ tới câu 
chuyện làm lòng anh bồi hồi. 

Đêm qua, trên con đường nhỏ đó, một đồi bạn trẻ 
đã dắt tay nhau đi đi lại lại, thủ thỉ nói chuyện với 
nhau, Mười một giờ rhìn qua cửa số, anh thấy ho. 
Hồi khi chuông đông hồ điểm hai giờ sáng, anh trổ 
mình nhìn ra đường, vẫn thấy họ. Không biết bọ nói 
gì mà nhiều thế! Thể rồi sảu giờ sảng, Ga-loa bừng 
mở mắt nhìn xuốrg, vẫn đôi trai gái ấy! Và rồi, họ 
cử bin rịn không muốn rời nhau. 

Câu chuyện đó đã lim anh suy nẹhỉ, Tình vêu, đó 
là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với anh. Anh 
chưa bao giờ nghĩ đến. Hất giác, anh hình dung ra 
môi cô gái duyên dáng xinh tươi, hiều anh, thông cảm 
với anh... Ôi lự do! Tình yêu cũng sẽ ở trong tự do... 


CHƯƠNG VI 


Lời thách thức không thề chối từ 


ø Sáng nay Ga-loa lại đậy sớm. Sau khi thu dọn qua 
loa trong phòng, rửa mặt, anh ngồi vào bàn và kéo 
quyền sách toán ra đọc, Nhung anh không tài nào 
hướng được sự chủ ý vào cuốn sách. Anh mỗi mắt 
trông đợi môt người. 

Trong thời gian dưỡng bệnh lrước khi ra tù, anh 
thấy một cô bệnh nhân xinh đẹp thường thấp thoáng 
qua lại ước cửa. Anh rất muốn làm quen với cô ta 
nhưng không biết bằng cách nào. Mà cô ta thì rõ rằng 
đề ý đến anh. Thế rồi môt hôm có lễ đẩ quả sốt ruột, 
cò tạ xông vào phỏng anh, tươi cười hồi : 

— Ảnh có sách hay cho em mượn một cuốn. 

Giọng cô ta thật: ngọt ngào! Ga-loa lúng túng, 
anh đáp : 

— Tôi... lôi chỉ có sách toán thôi không có truyện... 

Anh không biết nói gì nữa. Cô tiếp, vẫn giọng nói 
rất điệu ấy : 

— Rất tiếc. 

Ga-loa càng lủng túng hơn, anh cửng lưỡi. Cô ta 
lạt tiếp : 
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— Em cỏ thể ngồi xuống đây được không? 

— Vâng, vàng... Tất nhiên. 

Và thế là họ quen nhau. Cô gái tên là Xuy-gian. Cô 
la kề là đã biết tiếng và khâm phục Ga-loa từ trước. 
Hai người càng ngày càng thân nhau hơn. Xuy-gian ra 
viên trước, thường mấng bánh trái ,đến thăm Ga-loa. 
Khi hết han (tù, anh trở về thăm me môt tuần rồi trở 
lại Pa-ri. Anh gắp Xuy-gian luỏn. Bỗng mấy hôm nay, 
không hiều sao có nàng không đến đây nữa. Cô ta 
ốm chăng ? Hay là gia dình gắp chuyện gì không may ? 
Hay là cô đã găp một chàng trai khác hơn ta? Điều 
này thì không thỀ có đtợc... Trăm ngàn câu hồi giày 
vỏ tâm trì Ga-loa... 

Bỗng có tiếng gõ củ:. Ba tiếng «cạch, cạch, cạch » 
to, quả quyết, E-va-rit đứng bài dậy, nhanh nhen ra 
mở cửa. 

Trời, đúng là Xuy-guun Ì 

Nhung tại sao nàng ủ dột thế kia, trang nghiêm thế 
kia? Xưa nay bao giờ nàng cũng vui tươi và sôi nồi 
cơ mà ! ˆ 

— Nuy-gian, có việc gì xẩy ra với em thế ? — Vừa 
nói anh vừa kéo ghể mời cò ta ngồi. 

Xuy-gian không trả lời. Cũng khuôn mặt ấy, cũng 
cặp mắt ấy nhưng cái vẻ đáng yêu ngày xưa đã bay 
đâu mất, nay chỉ còn cíi vẻ lanh lùng, hẳn bọc. Nhất 
định phải có chuyện gì quan trong. Ga-loa bốt rối, anh 
găng hỏi : 

— Nào Xuy-gian, có chuyện gì vậy. Có chuyện gì 
xảy ra với em thế ? : 

Xuy-gian nói bằng môt giọng nghiêm nghị và thách 
thức : 

— Ê-va-ri ạ, cở lẽ đã đến lúc phải chấm đứt vở kịch 
đủa tôi với anh. Nói gân nói xa chẳng qua nỏi thât. 
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Bây giờ lôi phải cho anh biết rằng, tôi đã là người 
tình của môi người đàn ông khác chứ không phải của 
anh. Người đó hơn một tháng nay đi vắng, Và tôi 
đến với anh chẳng qua đề cho khuây khỏa nỗi lòng. 
Vài hôm nữa người tình của tôi sẽ về. Vì thế tôi phải 
đến đề từ biệt anh, 

Ga-loa như chạm phải một luồng điện. Những lời 
nói của Xuy-gian như môt mũi dao nhọn xuyên qua 
tìm anh. Có phải Xuy-gian là một đứa lừa đảo, mội con , 
rắn độc không ? Anh lắp bắp : 

— Rhông! Không lễ nào ! Không lẽ nào... 

Toàn thân anh run lên, hai hàm răng đánh vào nhau. 

Xuy-gian đứng bật đây, bước nhanh ra khỏi phòng. 
đóng mạnh cảnh cửa. Còn lại một mình trong phòng, 
Ga-loa cứ đứng đờ ra như thế, Ñỗi uất ứe vượt quá 
giới hạn đã làm toàn thân anh tê dại. 


Năm ngày trôi qua. 

Thất vọng. Buồn. 

Nhưng Ga-loa đã quen chịu đưng. Tấm thân mảnh 
khẳnh này đã trải bao cơn sóng gió của cuộc đời! 
Anh lại có ban đề chia sẻ nỗi lòng. Bức thư viết cho 
Sơ-va-l-ê đã làm anh nhẹ nhồm được nhiều. Thật 
như người ta thường nói «Đau khổ chia đôi, đau khô 
"còn một nửa. Sung sướng chia đôi là hai niềm sung 
sướng». Một niềm an ủi, một liều thuốc hiệu nghiệm 
đề hàn gắn vết thương của anh nữa là toán học... 

Bỗng có tiếng gỗ cửa, Ga-loa ra mở. 

— A! Đuy-sát-lê thân mến ! Thật mãi từ ngày càu 
được thả bây giờ tớ mới gặp. — Giọng vui mừng của 
Ga-loa chuyền dần sang đề đặt vì bắt gặp cái nhìn 
lạnh lùng, khó hiều của bạn. 
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Đuy-sál-lẻ mặc rơ-danh-gốt (1› đen, đội mũ tru đi 
với môt người lạ mặt cũng ăn mnặc sàng trong. Người 
này có môt vết seo lớn ở má bên phải. 'IEh? hai người 
vào nhà, Ðuy-sat-lê gi71 thiệu : 

— Đây, ôòng Ga-loa, con đây, ông Grô-men. Ông 
Ga-loa ạ, xhủ dE tôi đến đây vì đanh dư. Như ông đã 
biết, cô Xuy-gian Ec-ga-ri là người lình của lỏi. Thế 
mà trong thời gian toi vắng mạt, ỏng đã lấy cở là 
bạn tôi làn la đến và đã tim mọi cách đề chiếm đoạt 
- nằng. Ông đã vu khêng noi xẩu nhiều điều về tôi. 
Còn tệ hơn nữa, mớt đây, truoc sư cư tuyệt của 
nàng, ông đã mắng nhiếc sỉ nhục nàng. Sĩ nhục nàng 
tức là sỉ nhưc tỏi, vết nhục dỏ chỉ có thề rúa bằng 
máu. Vì vậy : Tôi thách ông! 

Đuy-sát-lèẻ nhấn manh ba tiếng cuối cùng đồng thời 
rút chiếc găng tay trắng ném mìanh ra bàn, đấu hiệu 
thách thức tới mỏt cuôc quyết đấu. 

Grô-men tiếp lời, pgiong còn gay gắt hơn: 

— Tôi là một người Cộng hòa, baw ông Đuy-sảf-lê, là 
anh ho cô Éc- gari,v danh dư bi ông chà đap, xin 
bầu ông trong cuộc quyết đấu thử hai san cuộc đấu 
của ông với ông Đuy-sat-lè. 

Ga-loa lặng người vì kinh ngac. Ghẻ Lhât, một Â đàn 
ba quả quỷ quyệt ranh ma! Cần ngăn chăn ngọn lửa 
hân thù mũ quảng của các chàng trai này. Ảnh cố 
lấy giọng ôn lồn khuyên giản: 

— Gác ông hãy nghe lối, xin Hấy đanh đư một người 
Công hòa, môi người .êu nước mà thề rằng, những 
điều tôi nói sau đây là voàn toàn sư thât, Tôi thấy cần 


t1 Rơ-đanh-gốt. một kứa áo đảu rộng hơn áo pết, thịnh 
hành ở thể kỷ trước, mặc lúc cần chững chục, lịch sự. 


38 


phải tránh một cuộc đã máu chỉ vì hiều nhầm mà kết 

quả ít nhất là một người yêu nước thiệt mạng. Về lời 

buộc tội của ông Đuy-sát-lê, trước hết tôi xin nhân 

là đã yêu cô Êcaga-ri, Nhưng xin thể rằng cho đến 

tận sảng hôm nay tôi mới được biết rằng, cô la có 
. quan hệ với ông Đuy-sát-lê. “ 

Giọng anh run run. Trời, biết nói sao đây! Nói 
cho họ biết Xuy-gian là một đứa lửa đảo, một Ä đàn 
bà nham hiềm ư? Ai tin! Ho sẽ côn-cho là hèn nhất 
lấp liếm tôi lỗi. Hơn nữa, vạcH tội người thân của 
họ thì khác nào đồ thêm đầu vào ngọn lửa thịnh nộ 
của họ. Anh tiếp: 

_ —_ Tôi rất tiếc và sẵn sàng xin lỗi. 

Grô-men tiếp nhanh như sợ bị cướp lời. 

— Với tội của anh chỉ có thề xin lỗi bằng súng lực. 

Ga-loa vẫn nhẫn nại: 

— Tôi thành thực muốn tránh đồ máu vô ích. Nếu 
các ông biết rõ đầu đuôi câu chuyện, các ông sẽ 
không hề oán trách tôi. Một lần nữa xin nhắc lai: 
Tôi xin lỗi... , 

Ga-loa định phân giải tiếp thì Grô-men đã ngắt lời: 

— Ông là đồ hèn, sợ chết! Còn hèn hạ hơn là ông 
đã lấy danh dự của người Cộng hòa đề lấp liếm lội 
lỗi. Chúng tôi không thể chấp nhàn lời xin lỗi của ông. 

Đuy-sảt-lê hơi ngạc nhiên vì thấy Grỏ-men nói nặng 
lời nhữ vậy. Còn Ga-loa, nghe những lời đó, lỏng Lự 
trọng của anh trỗi đậy. Vốn là con người kiêu hãnh, 
anh không thề đề cho danh dự bị chà đạp đến mức 
ấy. Sự kiện Irì cũng phải có giới han. Ảnh nói: 

— Ông nói gì ông Grô-men ? Tôi hèn à? Được! Vậy 
thì tôi sẽ cho ông thấy Lôi không phải là đồ bhẻn. 
Danh dự của tôi đã bị xúc phạm tởi mức không Lhể 
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nhắn nhục được nữa Tỏi đã lưa hết lời phân giải, 
nhưng các ông khăng khàng không chịu nghe sư thật. 
Vậy thì; Tôi nhận lời! 

Ha Lếng cuối cùng anh noi đống đạc và quả quyết, 
đồng thời đứng nghiêm theo lối nhà bình, 

Đuy-sát-lê lên tiếng: 

— Thế là xong. Cuôc quyết đấu sẽ được tiến hành, 
Đây, tên họ và địa chỉ nhàn chứng của Lôi — Ảnh rút 
tấm danh thiếp từydrong tủi đặt ra bàn — Mong ông 
tự chọn gấp cho mình môi nhản chứng đề bọ có thê 
gặp nhau ẩn định ngày giờ của cuộc dấu. 

Nói xoue. hai người gâi đầu chào và lui ra, 

Ga-loa bàng hoàng đứng sững lạt môi mình trong 
phòng. Anh như vừa qua mỏi giấc chiêm bao. 

Những ba nắng xuyên qua cửa số, hắt bóng mấy 
cành cây rung rinh nhảy múa trong phong. Ảnh mở 
toang cửa kính, một luồng gió mai tràn vào. Qua 
khung cửa, anh thấy đưới đường, bên vỉa hè mấy em 
nhỏ đang chơi lò cò, các bà me đang xếp hàng mua 
cà chua, một tốp nữ sinh đang đi tới, mặt tươi như 
hoa, miệng ríu ra ríu pịt, Ôi! Đời đep quát Anh chạnh 
nhớ đến thời thơ ấu ở Bua la Ren. Trong quãng đơi 
đầy bất hạnh vừa qua những khỉ hồi tưởng lại tuôi 
thơ ấy, anh lại rồn lên trong lỏng môi niềm yêu đời, 
môt nguồn an ủi, 8 

Thế mà giờ đây sự sống của anh chỉ còn phó thắc 
cho may rủi, Mà may thì ÍL rấi thì nhiều, Thâi khó có 
thề hạ cả hai địch thú trong hai cuộc đấu! Anh sẽ 
chết ư? Gó thê thế đươc chăng? Ngày mai, ngày kia... 
các em nhỏ vẫn cứ nhảy lò cò, các bà mẹ cứ xếp 
hàng mua cà chua, các nữ sinh cứ ríu rít đi qua đây... 
Còn anh, anh sẽ không con nữa... 
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Trời, cái chết thật là vô nghĩa! Với mội đẳng nam 
nhì thì chết có sá chíF Nhưng cái chết vì công ích 
cho nhân loại sẽ Irở thành bất tử. Còn đày, anh chết 
vì mội sự vu khếng mà người đời nay và mai sau có 
thấu hiểu chơ anh chăng! : 
` Những chân trời khoa học đang rộng mở trước mắt 
anh, ước mơ lớn đang chò anh, những chiến công 
Éc-quyn (1) trong khoa học đang chờ anh... 

Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của 
anh. Ga-loa chưa kip quay lại thì vi khách đã tự mở 
cửa bước vào. 

— Trời, Ăng-đơ-rê! 

— Ái chà chà chà chà! Được gšp lại nhà bác. học 
và là nhà yêu nước thất còn gì sung sướng hơn. — 
Ăng-đơ-rẻ đã chào bạn như vậy. Anh chàng lúc nào 
cũng có thề cười đùa. Anh la là bạn mới của Ga-loa, 
quen nhau trong thời gian dưỡng bệnh ö nhà thương 
ông Phôn-lơ-ri. 

—Ö, Ăng-đơ-rẻ! Hay quá! Tở đang cần, Tờ rơi vào 
một tỉnh huống cực kỳ khỏ xử cậu ạ... 

—Gi vây? Gì vậy? Có gì mà quan trọng vày?— 
Ăng-đơ-rê vẫn giữ cử chỉ vồ vàp ấy. 

— Đầu đuôi thế này Xuy-gian là một đứa xấu... 

— Ấy thôi chết chết! Thú thật tở cũng không nhận 
thấy. Nếu biết sớm lở đã ngăn cậu, Nhưng thế nào? 
Xấu là xấu ra làm sao? 

— Khoan, đề tớ kỀ nốt đã! Ả ta đã lừa tớ, Ả nói 
rằng ä đã có người đàn ông khác và quen tở chẳng 
qua là đề khuây khỏa nỗi lông. 


Œ) Éc-qugn : nhán pấắt thần thoai Hụ Lap lượng trưng chớ 
sức mạnh nà những chiến công hiến hạch, 
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Ăng-đơ-rê mở lròn mắt tổ vẻ ngạc nhiên. Ga-loa tiếp: 

— Thế rồi sáng nay, vừa cách đày khoản : nửa tiếng 
thô', hai thanh niền xuất hiện, một người là Đuy-sảt-lê, 
trước đảy gần như là bạn tớ, thách tở quyết đấu vời 
lý do la tớ đã sỉ nhục người tỉnh của câu ta. Hày giờ 
việc quan trọng nhất là tó cần người đề làm nhân 
chưng! Cậu có thề đảm nhiệm v'ềc này chứ 3- 

— Chuyện chẳng lành, tở thÂt lo cho câu l ¬va-rit ạ. 
Nhưng Lhôi, việc trước mắt là phải giúp câu, tớ xin 
nhân lời. Việc này không được chậm rễ. Bên đối 
phương có nhân chứng rồi chứ ? 

Ga-loa đưa cho Ăng-đơ-rẻ tờ danh thiếp: 

— Đây, địa chỉ của nhàn chứng đối phương đây. 

Ăng-đơ-rê cầm lấy rồi chạy luôn. 

Gần bốn giờ chiều, Ăng-đơ-rê quay về báo cho 
Ga-loa biết là moi sư đã xong xuôi, cuộc đấu sẽ bắt 
đầu vào sáu giờ sảng vgày mai. 

Ga-loa nhìn đồng hồ quả quẻi, lầm bầm: «Còn 
mười bốn tiếng đồng hồ nữa thôi». Ảnh nói với 
ẢAng-đơ-rẻ : 

— Thôi, cám ơn câu.' lây giờ câu chạy đi lo liện moi 
việc, tớ cần phải ở nhị: một mình. Sáng mai tới đây 
dẫn tớ đến địa diểm. : 

Với thời gian còn lai, Ga-loa phải làm xong mọi việc 
đề phòng có mệnh hệ 1ào khỏi ân hân. Ảnh phất viết 
thư cho những người bạn thản nhất và những người 
đồng chí của minh, phỉ: viết lại những kết SHê nghiên 
cứu quan trọng nhất. 

Anh ngồi vào bàn, trước hết anh viết thư cho những 
người yêu nước: ` 
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«Pa-rt ngàu 29 tháng Năm năm 1839 

Thư gửi tất cả những người Cộng hòa. 

Tôi tha thiết mong những nguời bạn yêu nước đừng 
buộc lội tôi øì đã không hiển trọn đời mình cho Tô quấc. 
Tôi đã chết oan pì một ä đàn bà Mật sự pu khổng làn 
nhân đã dập tắt cuộc đời lôi. : 

Ôi ! Sao lại phải chết ðì một điều không đâu hhư bậu Ï 
Chết øì điều mà chính mình khinh ghét. 

Đanh dự đã không cho phép lôi báo tín này nới dị, 

Tói mang xuống mồ một lương lâm chưa hề bị hoen 

.ố bởi mội sự lừa dối nào sử một dòng máu trong sạch 
không gợn chút uần đục của môi người gêu nước. 

Xin pĩnh biệt! Tôi đã có một phần đóng góp công sức 
-eho sự nghiệp chung của chúng ía 

Xin đừng buộc Tội kể đã giết tôi Người ta không 
có lỗi. : 

È, Ga-loa » 


Xong, anh viết một bức thư nữa cho hai người bạn 
đồng đội rồi bắt đầu viết ngay bức thư cho Ò-guýt. 
Anh định sẽ ghi lại tất cả những gì quan trọng nhất 
-trong số những phát minh của anh. 


«Gửi Ô-guủ! Sơ-pa-li-ễ. 
š Ngàu 29 tháng Năm năm 1832 
Bạn thân mến. : 
— Minh đã khám phả ra trong giải tích nhiều điều mới 
mẻ. Có những uến đề liên quan đến lý thuyết phương - 
trình, một-số uãn đề khác liên quan tới các hàm số được 
xúc định bởi phép lấu lích phân...» 
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Và cứ thế anh viết lia tịa những gÏ đã trở thành tiềm 
thức, anh có thể hình đung ra một cách cực kỳ trong 
, sáng mạch lạc, Anh viết rất nhanh, chữ nguệch ngoạc. 
Khô một nỗi là tốc độ viết quả chậm so với tốc đô 
đòng suy nghĩ. Anh viết quên cả thơi gian, viết không 
ngẵng đầu lên nữa. Anh chỉ đứng dây khi phải thay 
nến. Thỉnh thoảng ngoài lề anh viết những đồng chữ 
nguệch ngoạc + Xin lỗi, chỗ này tôi viết quả vẫn tắt vi 
không đủ thời gian nhưng nhũng điều này là chắc chắn ›. 


Anh cố gắng viết những vấn đề quan trọng nhất 
nhưng vẫn không thể nào thể hiện đúng một cách đầy 
đủ được. Có đoạn anh viết: ` 


«Trời ơi! Kết quả nghiên cứu của lôi trong: lĩnh oực 
này thật làm sao kề xiết! Giá tôi có lhời gian?» 


Tiếng ngôi bút cứ sôi soạt đều đều trên trang giấy. 
Trí óc anh lúc này trở lên mình mẫn la thường! Ảnh 
nhìn thấu vào những cấu trúc lô-gích phức tạp và sâu 
sắc nhất, chỉ tiếc một điều là quá ít thời gian. 


Chuông đồng hồ điềm ba tiếng. Anh ngừng lay. Nói 
chung anh đã chép ra được những phát mình quan 
trong nhất. Anh kết thúc bức thư: 


&Ô-§nụt thân mến, cậu hãu cho đẳng bức thư nàu 
pào tạp*chí Bách khoa. Trong cuộc đời, nhiều lần nữnh 
đã nhầm lẫn, nhưng những sấn đề mình biết đáu đã. 
ñằm trong đầu mình gần môt năm nag, mình đã nghiêm 
dii, thử lại nà biết đích xác là không thề nhầm. lần ở 
chỗ nào đươc nữa. Cậu hãu hồi ý kiến của (ia-eô-bt 
pà Gan-xơ nhưng khóng phải đề biết đúng hau sai mà 
đề biết lầm quan trọng của ấn đề ñâ. 
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Minh tran tướng la rất đây sề có người hiểu, đúnh gid 
được 0à (rÌRh bầu lại một cách tuần tự đống kiên thức 
hỗn độn này. 


Bọn thân thiết 
Ê. Ga-loa » 


Ảnh đếm lại số lai g giấy đã viết và đánh số cần 
thân. Trang cuối cùng, có chữ ký của anh là trang 
sảu mươi bai. Ảnh đỉ viết một mạch sảu mươi hai 
trang trong vòng mười ba giờ đồng hồ! Bây giờ anh 
mới cảm thấy cảnh tay phải rã rời. Anh duỗi ra eo 
vào một cách khó khăn, hơi đau. Đã hơn ba giờ sáng. 
Bây giỏ cần phải nghỉ môi lái đề co đủ sức lực và 
mình mẫn cho cuôc đíu súng. Dù sao cũng đừng bóp 
chết mọi hy vọng! Chà giá mà anh thắng! Ai biết 


- được điều đó! Ga-loa tắt nến đi nằm, Anh cố nhắm 


mắt, thở đều và xua đuôi mọi đồng suy nghĩ nhưng 
ngủ sao dược ! Óc anh đã căng thẳng lội đỉnh và khó 
mà kiềm chế được nữa. Anh trăn trở mấy lần. Khi 
đồng hồ điểm bốn Hếrg, anh quyết định dậy tấp thề 
dục qua loa và đi tắm nước lạnh đề cho tỉnh thận 
được sắng khoái. Khi trở vào, Ăng-đơ-rẻ đã ngồi chờ 
sẵn bên bàn, 


Họ ra đi lúc Pa-ri cón chỉm trong giấc ngủ. Trên 
đường phố thỉnh thoản ; mới bắt gặp một vài bác quét 
đường hoặc đói bà buôn thủng bán mọt, 


- Địa điểm được chọn làm đấu trường là một khoảng 
rừng thưa cạnh bồ Gila-xi-ê ở ngdại ô Pa-ri, cách làng 
Giăng-: không xa lắm. Khi Ga-loa tới nơi, Đuy-sát-lê 
cùng nhản chứng của anh ta đã đứng sẵn ở đấy. Sau 
khi làm thủ Lục rút thăm, Ăng-đơ-rê đứng ra tuyên bố ; 


— Thưa các vị! Tôi xin tuyên bố cuộc quyết đẩu 
bắt đầu. Theo thăm đã rúi, ông Ga-loa được quyền 
chọn súng, ông Đuy-sát-lê sẽ chọn vị tri đứng. Còn tôi, 
được quyền tuyên bố thể lệ cuộc đấu súng. Khoảng 
cách giữa các vạch ngoài là ba mươi lăm bước, giữa 
các vạch trong là mười lăm bước. Trước khi có hiệu 
lệnh, những người dự đấu đều đứng ở các vạch ngoài. 
Khi có hiệu lệnh, cả hai tiến lên phía trước, ai đi 
tới vạch trong trước, người đó sẽ đứng lại và nỗ súng. 

Khi một trong hai người đã bắn trủng đối phương, 
anh ta phải đứng yên tại chỗ đề chờ phát đạn của 
đối phương. Còn người đã bị thương, trong vòng n;ột 
phút, được quyền tiến gần thêm với vạch trong và nô 
súng vào đối phương. 

Nếu người bị thượng ngã xuống, trong vòng bai 
phút anh ta có quyền đứng dậy đề nồ súng. 

— Đuy-sát-lê, ông rõ chưa ? — Ăng-đơ-rê hỏi, 

.Đuy-sát-lê trả lời: 

:— Rõ. : 

— Ga-loa, ông đã rõ chựa? 

Ga-loa trả lời: 

— hồ. 

— Vậy đề nghị ông Ga-loa chọn sửng. 

Ga-loa tiến về phía cái tráp gỗ, cầm lên một khầu sủng. 

Đuy-sát-lê chọn hướng đông đề khỏi bị ánh mặt trời 
làm chói mắt mặc dù lúc đó mặt trời chưa lô ra. 

Hai địch thủ đi đến đứng ở các vạch vôi ngoài. Các 
nhân chứng lui ra ngoài vòng và đứng ở chỗ quy đính, 

Đối phương của Ga-loa mặc com-lẻ đen và so-mi 
đen, không có cà vạt. Ga-loa mặc sơ-mi trắng và 
com-lê đen. ` : 


T~Ê.GA. - ` 97 


Ăng-đø-rẻ kéu to: ¬ 

— Sẵn sàng chưa? 

Hài người đáp lại: 

— Sẵn sàng ! 

Ăng-đo-rẻ chĩa súng ngắn lên trời nồ mỏt phát, chim 
chóc sợ bay loạn xạ. 

Duy-sát-lê vững vàng tiến về phía trước. 

Ga-loa mật nhợt nhat, trong người hơi ớn lạnh, uÈ 
oäi tiến lên, Trước mắt anh hiện lên những công thức 
toán đài đằng đặc. Hồi bỗng những công thức hiến 
mất, anh chợt nhớ ra là chưa viết cho An-phơ-rẻ my 
chữ! Tội nghiệp thằng, bé. 

Đuy-sát-lê đã tiến sát vạch trong, chỉa thẳng họng 
sủng đen ngòm vào (ia-loa và bóp cò. Một tiếng nồ 
vang lên làm chim chóc nháo nhác, mặt hồ và rừng 
cây như rung động, một làn khói tỏa ra và tần vào 
không trung. 

Ga-loa bỗng cảm thấy đau nhỏi ở bung. Ảnh đặt bàn 
tay trái lên chỗ đau, máu ướt đẫm bản tay, xuyên qua 
các kế ngón tay chẩy ướt đẫm cả áo. Anh nhấn mắt, 
lảo đảo chao mình mấy cái rồi ngã khuyu, mắt úp 
xuống đất. 

Duy-sát-lẻ định đưa súng ngắn lên ngang ngực, che 
cho tim nhưng thấy động tác đó không cần thiết nữa, 
anh hạ xuống ngay. 

Àng-đơ-rẻ nhìn đồng hồ và đõng đạc tuyên bố. 

— Đề nghị mọi người không được rời chỗ đứng! 
Bát đầu đếm giây. 

Mot sự im làng nặng nề bao trùm lên trường đấu. 
Moi người duờng nhú đều nghệ thấy trếng tích tắc của 
chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Ăng-đơ-rê giữa 
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„trước mắt anh hiển lên những công thức loắn 


khoảng từng thua tịch mịch. Ảnh có đứng dây được 
nữa hay không? Ài cfng hồi hóp chừ đợi, Hồi hộp 
nhất là Đuy-sát-lê, Nhung cải xác vẫn không. hề nhúc 
nhích. Bỗng Ăng-đơ-rê khoal lay: 


— Hai phút trôi qua ! 


Cả Đuy-sát-lẻ và nhân chứng của anh cùng với 
Ăng-đơ-rẻ đồ về phía Ga-loa. Ăng-đơ-rê lát ngửa 
Ga-loa : 

— Chưa noi đến sức phá của vết đạn chỉ vì nất máu 
anh ta cũng đủ chết trong vòng nửa Liếng nữa. Đề nghị 
hai ông rời khỏi nơi rày, tôi sẽ lo liệu. 

Hai người gật đầu chào và ra về. Khi chiếc xe ngựa 
chở họ đã khuẩt sau rặng thông xa xa, Ăng-đơ- -rẻ đưa 
mũi giày vào cằm Ga-loa lât chơ mặt anh ngay ngắn 
rồi lầm bầm: 


— Ngày mai, các bao sẽ đưa tín «chiển sĩ Cộng 
hờa sôi nồi Ga-loa đã c nết trong một cuôc quyết đấu ». 
Công việc của ta thế là đã hoàn thành tốt đẹp, chiều 
nay có thể lĩnh năm tiăm quan Hạn thưởng của ngài 
chánh mật thám Git-skê. 

Ăng-đơ-rẻ thu đọn mọi thứ rồi bỏ mặc Ga-loa nằm 
đó, lên xe ngựa, ra về. Song y đã nhầm, Ga-loa 
chưa chết. 

Gần một giờ trôi qua, Ga-loa tỉnh lại, thấy mình 
nằm trơ trọi trên tấm thẩm cổ đẫm sương, anh dần 
đần nhớ lại mọi việc xẩy ra và nhở rằng Ăng-đơ-rê 
hứa sẽ cứu chữa nếu :tnh chỉ bị thương. Anh thu hết 
sức cất tiếng gọi: 

~— Ăng... đơ.:. rê... ê... é...I 

Không một tiếng trã lời. 

— ng... đơ... rê... ê... è...! 


“ 
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"Đáp lại lời anh chỉ có tiếng vọng của núi rừng. Anh 
khát cháy cổ, vết thương đau' nhới. Anh không đủ sức 
dù là chỉ đề nhấc cánh tay lên. 

. Ga-loa thấm nỗi niềm cay đẳng của một kể bị phần 
bôi. Anh căn răng đề nén nỗi đau của vết thương. 
Không, anh eố nén nỗi đau tự trong tim, nỗi đau trước 
một sự thật ph phàng. Anh lại ngất lịm đi, ˆ 

Hai giờ sau, một bác nóng dân đi rừng bắt gặp cái 
xác người nằm ngửa. Bác thân trọng xem xét và biết 
là anh bị tử thương sau một trân đấu súng. Thấy 
người hãy còn ấm, bác Lức tốc đưa anh vào nhà thương 
€ô-sen ở cách đó năm đặm. 

Giữa trưa Ga-loa tỉnh đậy. Anh thấy mình nằm trên 
một chiếc giường trải vải trắng của bệnh viện. Bác sĩ 
đã mỗ gắp các mảnh đạn, rửa và băng bó vết thương 
cho anh. Mùi ê-te và mùi cồn thoang thoảng -dễ chiu. 
Chung quanh anh là một màu trắng tình khiết và tươi 
mát: tường trắng, trần trắng, nền trắng, bàn ghế trắng 
và một chị y tá mặc quần áo trắng đầu đội mũ choàng 
trắng ngồi cạnh đó. Thấy anh hé mở mặt, chị Tươi 
hẳn lên và chạy đi gọi bác sĩ, ' 

— Nữ... ở... ở... e — Anh yếu ớt gọi. 


Bác sĩ ra hiệu cho chị y tá đưa anh nhấp một hớp 
nước cho đỡ khô cỗ. Bác sĩ ôn tồn bảo: 

— Ảnh cố chịu đựng. Mai thế nào cũng.sẽ đỡ. hơn, 

Ga-loa nhếch một nụ cười nặng nề, gượng gạo. Viên 
bác sĩ lại hỏi: : k 

— Tên anh là gì? 


— Ga-lo...a...a. 


— Ảnh cần gặp người nhà không? 

Ga-loa khể gật đầu. 

— Tên và địa chỉ? 

— An-phơ-rê Ga-loa, Trường... Pháo... bình... 

Bác sĩ ghi vào một tờ giấy. Ông gấp Lờ giấy lại rồi 
bảo anh: 

— Bây giờ anh cần phải nghỉ. 

Rồi ông lui ra. 

Còn lại một mình, Ga-loa bắt đầu hồi tưởng lạt 
những sự việc xây ra trong thời gian qua. Từ ảơ 
tưởng tình yêu, sự lừa đối và vu khống bí ỗi của ả 
Xuy-gian đến thải độ gay gắt của gã « anh họ › Grô-men, 
hành động phẩn bạn 1èn ha của Ảng-đơ-rẻ... Rồi anh 
nghĩ lần về phía trước chủL nữa... Ðuy-sảt-lẻ, người 
bạn cũ được thả trước anh ba tháng... Phải rồi, Đuy- 
sảt-lê cũng bị lửa. 

Ga-loa đã thừa đủ nàng chứng đề xác minh rằng, 
tất cả chẳng qua là cạm bấy của sở màt thám và anh, 
anh đã thiếu cảnh giáo, thiến kinh nghiệm. 

` Trời! Chính quyền nhà vua đã không đủ can đảm 
đề công khai giết bại thững người yêu nước như anh, 
chúng đã phải đặt cam bẫy để giết lén lút, Hèn hạ 
làm sao Ï , 

Trước mắt anh hiện lên hình ảnh cha, người đã đề 
lại những đấu vết sâu sắc trong tính cách và chí hưởng 
của anh. Nếu không kề đến lầm lỗ nảy thì phần lờn 
anh đã hành đông dùng với lòng mong muốn của 
người, chỉ tiếc là không còn được tiếp tuc thưc hiện 

~trọn vẹn nó. Rồi gương mặt âu sầu của người me.. 
Trời! Liệu bà có qua nồi cơn đau khổ này không? 
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kả 
Bao nhiên tai ương đã đồ lên đầu người mẹ lôi nghiệp 
này! Anh thật có lội lớn đối với mẹ, đã gày đau khồ 
cho bà, đã quả Ít quan tâm cbăm sóc bà... ước gÌ 
được sống tiếp, anh sẽ làm tất cả đề mẹ anh được 
sung sướng trọn đời... Anh thồn thức vì thương cha, 
thương mẹ... Ề ` 

Khoảng bốn giờ chiều thì An-phơ-rê đến. Chủ em 
hốt hoảng ngồi sụp xuống bên giường, cầm lấy tay 
anh lay gọi: ` 

— Anh Ê-va-rit ơi, ai đã giết anh? Ai đã bắn anh? 

Ê-va-rit nói rất yếu ởi. Phải lâu lắm anh mới nói 
được ba tiếng: 

— Chuyện... dài... lắm... 

— Anh nói địi Ài? Em thề sẽ trả thù cho anh, dù 
chết em cũng phải trả thù cho anh— Trên má 
An-phơ-rê hai đồng nước mắt đã chạy dài — Nào,`anh 
nói đi! An-phơ-rê nghiễn chặt răng đề tránh tiếng nấc. 

Ga-loa châm rãi nói: : 

—.Người... bắn... anh... không có... lỗi... Rẻ... thực... 
sự... giết... anh... chính... là... mật... thám... nhà... 
vua... em... hãy... nhở... lấy... mối... thù... này... 

Ga-loa không nói được nữa. Cặp mắt anh trở nên 
đờ đẫn. Anh thở thoi thóp. An-phơ-rê úp mặt vào lay 
anh, khóc rống lên, gào qua tiếng nấc: 

— Anh! Anh đừng chết! Đừng chết... : 

Ê-va-rit thu bết sức tần nói với em những lời 
cuối cùng : 

— Em... đừng... khóc... An-phơ-rêl Đừng... khóc... 
Anh... cần... có... đủ... nghị... lực... đề... chết... ở... 
tuổi... đời... hai... mươi... : 
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Bác sĩ đỡ An-phơ-rê dây, bảo: 

— Câu cần phải ra ngoài. Anh câu bảy giờ cần yên 
tỉnh, không nên kích động. _ 

An-phơ-rê đi ra vừa khóc vừa nói như van nài bác 
sĩ: cHác sĩ ơi! Tôi van ông! Bằng bất cứ giá nào, 
hãy cứu lấy anh tôi - Anh nghẹn ngào khòng nói 
tiếp được nữa, 

Bac sĩ xúc đông dìu anh ra ngoai, 

Suốt đêm, Ga-loa mê man bất tỉnh, 

Tám giờ sáng ngày 31, bác sĩ bắt mạch và bảo những 
người xung quanh trong số đó có An-phơ-rè: 

— Mạch rất vếu, anh ấy không còn sống dược bao 
nhiều nữa! An-phơ-rê oẩe 1o lên, 

Lúc chín giờ sáng, Œa-loa tỉnh lại, anh cảm thấy 
trong người minh mẫn hơn, anh xin nước: 

— Nư..Ử... ỚC, 

Cò y tá đưa nước lai cho anh. 

Bác sĩ bảo người y tả: 

—= Cho đì mời cha xứ đến đề rửa lội cho anh la. 

Ga-loa thụ hết sức nói: ' 

— Rhông! Tôi... không... cần... rửa... tôi... 

Nới xong anh cắn răng, nhăn mặt, nhịn cơn đau. 
Mô hỏi anh vã ra đầm địa. Ga-loa nằm lặng đi mắt 
anh trừng trưng nhìn lên trầy nhà. 

Đúng mười giờ sáng anh tắt thở. 

Sáng ngày 2 tháng Sản năm 1832 đám tang Ga-loa 
được cử hành. Chiếc quan tài đen được khiêng qua 
các đường phố Pa-ri đến nghĩa địa Mông-pác-nát-xơ. 
Trên hai nghìn người Cộng hòa gồm các sinh viên 
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"Trường Bách khoa, Trường Tổng hợp, Trường Ÿ, các 
pháo thủ và nhiều bạn bè: khác đã nghe Pla-ni-ông 
và Pi-nen đọc bài điếu văn thống thiết, tỏ lỏng thương 
tiếc vô hạn môt người yêu nước chản chỉnh, một nhà 
Cách mạng trẻ tuồi, hăng hái. Hai thanh niên khác là 
Pác-tơ và Rê-ni đã đứng lên đọc lời tuyên thệ trước 
vong nh người đã khuất. ` ù 

Cảnh sát nhà vua sợ đám tang có thề trở thành 
môt đoàn biều tình lớn và thâm chí có thề trở thành 
mối đe dọa cho an ninh, đã tập trung một lưc lượng: 
lớn đề sẵn sàng đối phó. 
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CHƯƠNG IX 


Sáu mươi trang bắt tử 


Theo lời di chúc, Ô-tuýt trước tiên nhờ đăng các 
bức thư của Ga-loa lên tạp chí Bách khoa, Tiếc thay 
vi không hiểu công trịnh khoa học nên người lá chỉ 
đừng các bức thư. Riếng thư gửi Ô-guýt họ đã cắt 
phần các phát minh toán học. Anh phải mất nhiều 
năm chạy chot nhưng không ai nhân xuất bản công 
tình Khoa học đó. Mi đến năm 1816, tức là mười 
bốn năm sau, nhà toán học öiô-dep Luy-vin mới in sáu 
mươi trang đo trong tap chí Toán học do ông 
thành lâp›. 

Tiếc thay, bài bảo này không được ai đề ý, nó như 
một hòn đá rơi xuống hồ, chẳng mấy chốc, mặt nưỏc 
lại trở lên phẳng lặng. 

Thời gian cứ trôi đi Người đời quên đần Ga-loa. 
Thế rồi trong những năm sáu mươi của thế kỷ mười 
chín, nhà bác học Pháp. xuất chúng Ca-mm Gióoc-đăng 
bỏ nhiều năm nghiên :ửu và cuối cùng đã hiển được 
ˆ công trình toán học của Ga-loa. 

Năm 1870 ông cho xuất bản một cuốn sách dày 667 
trang nhan đề «Tập luận văn về các phép thế và 
phương trình đại số». Trong lời lựa ông nói rằng 
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nôi dưng của cuốn sách này chỉ là lòi giải thích bản 
thảo Ga-loa viết trước khi dấu súng, 

Quyền sách này đã hệ thống hóa lai những kiến thức 
về lý thuyết nhóm do Ga-loa xây dưng nên, làm rõ Ý 
nghĩa vĩ đại của công trình khoa hoc này. 

Trong khi Gióoc-đăng soạn cuốn sách nổi tiếng này, 
c6 hai nhà toán học trẻ tuôi là Xô-phút Li, người Ña Ủy, 
và Phê-lie Clỉ, người Đức tới Pa-ri. Ho được Giöoc-đăng 
giới thiệu và giải thích công trình nghiên cứu của 
Ga-loa. Hai người vỡ cùng khâm phục và say mê những 
tư tưởng kỳ diệu trong các phương pháp của Ga-loa. 
Những tư tưởng và phương pháp đó đã đề lại đấu vết 
trong suối quãng đời hoat đong khoa học của bai nhà 
toán học lừng đanh này. 

Theo con đường của Ga3oa, Lí dùng lý thuyết nhóm 
vào việc nghiên cứu phương trình vì phân, đã thu đuợc 
những kết quả cực kỳ to lờn, gây những bưởc ngoặt 
thực sự trong lịch sử khoa học. ` 

CI¡ đã tìm được địa vị xứng đáng cho lý thuyết 
nhóm trong hình học, đầy ngành khoa học này tiến 
một bước dài, ' 

Những kết quả nghiên cứu của la và CHÍ đã ảnh 
hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến sư phát triền của 
nhiều ngành toán học, cơ hoc và vật lý học hiện đại. 

Các học trò của G1 là Ác-nôn Dôn-mẻc-phen và 
Ghéc-man Báy-lơ, theo con đường đó, dùng cơ cấu của 
lý thuyết nhóm nghiên cứu vàt lý lượng tử đã thu 
được những thành tựu vô cùng rực rỡ. 

- Một trong những vấn đề đươc Ga-loa nghiên cửu là 
lý thuyết phương trình đại số. Ga-loa chứng minh rằng 
các phương trình đại số bắc cao hơn bốn nói chung 
không giải được. Điều đó có nghĩa là cũng có môi số 
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phương trình đạng đặc biệt có thề giải được. Dũng lý 
thuyết nhóm, lạ có thề rhận biết môt phương trình có 
thể giãi được hay không, và như vậy, ta đã tiến thêm 
một bước vào việc giải no. Ga-loa không những là 
người đã đẩy cỗ xe đại số đang mắc ket mấy thế kỷ 
qua điềm chết mà còn mở đường cho nó tiến lên vùn 
vụt, Trong khoa học, người có công lớn không phải 
là người tìm ra những đình lý đẹp để có khi là cực 
kỳ khó khău ma là người thúc đầy được sự phát triền 
của nó. 

Ga-loa không bị sa vào những vấn đề riêng biệt 
của khoa hoc, anh luôn luòn nghiên cửu những vấn 
đề bao quát Những phát minh của Ga-loa đã hợp nhất 
tẤt cÁ các thành tưu của khoa hoc thời bấy giờ và tạo 
điều kiện cho khoa học tiến manh mẽ. Sau này, nhà 
toán học Đức Hiu-be đã viết: « Lý thuyết Ga-loa là 
sư thiết lâp môt cái khung cho mọi khái niệm ». 

Ga-loa là nhà bác hoc dúng lên chống quan điểm 
cho rằng các nhà khoa boc cần phải tách khỏi cuộc 
sống xã hội và anh đã trả giá cho sự đấu tranh đó 
bằng cÄ cuôc đời mình. Anh là môi trong những chiến 
sĩ Công hòa hăng hái nhất, mỏi trong những người 
tiến bộ nhất của thời đư bấy siờ, 

San công trình của Giaóe-đăng, tên tuôi Ga-loa nồi 
lên như sóng cön. 

Ngày 13 tháng 6 năm 1909, Viện Hàn lâm Khoa học 
Pháp tô chức mỏL cuộc mít tình-trong thể trước ngôi 
nhà hai tầng của Ga-loa ở phố Lớn thị trấn Bua la 
Ren, chỉnh thức lấy ngôi nhà này làm Viện Bảo tàng 
Ga-loa. 

Sáu năm sau, nhà toán học Đức lừng danh Phê-he 
Gli tới Pa-ri để dư hỏi nghị toán học. Phát biểu Lại 
hôi nghị, ông đã gọi Ga-loa là bậc tiền bối của mình, 


108 


gọt anh là « ngôi sao sáng chưa từng có trên bầu trời 
loán học, xuất hiện ở nước Pháp vào khoảng 
năm 1830 ». : 

Ông giả sáu mươi sảu tuổi Cù đã khỏe trong Viện 
Bảo tàng Ga-loa. Ngày hôm sau ông mang môt vòng 
hoa lớn đến viếng mô anh ở nghĩa địa Mông-pál- 
nát-xơ. Sau đó, ỏng đã gọi người gác nghĩa địa lời 
và nói: 

— Tôi sẽ trả cho ông mỗi tuần lễ năm đồng phờ-răng 
đề nhờ ông bai ngày một lần thay họa hồng trên mộ 
của bác vĩ nhân này sao cho hòa hồng trên mó mãi 
mãi thắm tươi. 

Trong đời mình và cả nhiều năm sau, Ga-loa không 
được giới khoa học thừa nhận. Nhưng ngày nay anh là 
niềm tự hào của khoa học nước Pháp, Các nhà toán 
học thế giới xem anh là người sáng lập ra đại số cao 
cấp hiện đại và là một trong những ngươi xây dựng 
nên nền tẳng của toán học hiện đại nói chúng. 

Gần một thế kỷ rưỡi trỏi qua, nhưng những tư 
tưởng khoa học vĩ đại và hất tử của anh vẫn đang 
tiến bước mạnh mẽ, làm công cu nghiên cứu đắc lực 
trong nhiều ngành khoa hoc. 

Ga-loa đã hiến trọn cuộc đời ngắn ngủi, sôi suc của 
mình cho sự tiến bộ của trí tuệ loài người và cho 
cuộc đẩu tranh vì tiến bó xã hội. Đời anh mãi mãi sẽ 
là bản cáo trạng đanh thép đối với xã hội thối nát 
đầy áp bức, bóc lột bất còng, đã vùi dập tài năng 
con người. 


31-10-1974 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


f — (ra-loa toàn lặp. 
3 — Lé~-ó-nòn In-phen 
Ê-ba-rit Œra-loa. 
3—A. Han-me 
E-pa-rit (ia-loa, na toán học 0à nhà cách mạng. 
#4 — Luu-blin-xeqi~q 
Lịch sử nước Pháp. 
5 — Cu-rỗðl-vư 
Lụ Lhuuèt nhóm. 
6 — Vi-lâJ-ne-rư 
Lịch sứ loán học từ thời Đề-các đền giữa thế 
kủ AIX, 
7 — Mót số tap chí lo¿n, tài liêu lịch sử à sách pản 
nghệ ít nhiều có liên quan, 
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TRÌNH BÀY ; THY NGOC 
SỬA BẢN IN: ĐĂNG MINH 
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In 80.000 cuôn tai Nhà in Hải Phòng 
khuôn khồ 13 X19... Số 6/KP .„ 5820. 
In xong 15-12-76. sửi lưu chiền 30-12-1976 


Vœ£ ‡r9up- Ca? 


Ê-ba-rld Ga-loa là mót nhà bác học 
trẻ Tôi thiên tắt người Pháp. Cuộc đời 
hoc tập 0à sáng tạo của Ga-loa đầy bất 
hunh. Xã hột nước Pháp cùng như nên 
giáo dục lúc báu giờ đã khiến Ga-loa căm 
ghet. z\nh oừa miệt mài nghiên củu toán hoc 
pữu tham gia tích cực các hoạt đồng chính 
trí chống Tai chế đỏ chuyên chế 2a-loa đã 
nhiều lần bị càm tù Chính quen đã mừa 
hại Ga-loa. Ga-loa cheL giữa Tnồt hai 
mươi, nhưng đã đề lát cho kho tàng loán 
học của thế rơi những công trình toán 
học 0ô giá... 


Giả liền miền Bắc, : 
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